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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài


Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, tạo ra những sản phẩm mang tính chất hạ tầng cơ sở quan trọng. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở cũng được tăng lên đáng kể, như các công trình giao thông đường bộ, một số lượng lớn các công trình cầu cống được xây dựng nên…. Chính sự phát triển này đã tạo ra cho các doanh nghiệp xây dựng không ít những cơ hội lẫn thách thức trong kinh doanh đó là thị trường xây dựng được mở rộng, nguồn vốn đầu tư đa dạng, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng ngày càng tăng…Đồng thời, các doanh nghiệp cũng không tránh khỏi  sự cạnh tranh gay gắt với nhau về chất lượng công trình xây dựng, giá trúng thầu, tiến độ thi công…

Do đó, để tồn tại và phát triển, điều tất yếu là các doanh nghiệp phải kiểm soát được các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Công tác này không những nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà còn giúp cho các doanh nghiệp đưa ra được những quyết định đúng đắn, kịp thời trong việc điều chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp.


Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Tư vấn xây dựng (TNHH TVXD) Xuân Quang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh mà chủ yếu là các công trình tại các huyện ở tỉnh Quảng Bình.Các công trình mà công ty đã tham gia thi công như: Kè Hữu danh; Kè Vực sanh; Đập Tiền lang…


Để thích ứng với nền kinh tế thị trường buộc công ty phải khẳng định được vị thế của mình, tham gia vào môi trường cạnh tranh lành mạnh. Do đó phải có những bước đột phá, đổi mới trong kinh doanh, tăng cường công tác quản lý trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát về chi phí xây lắp của công ty.


Thực tế tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang, việc kiểm soát về chi phí chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý. Vì vậy việc tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty là việc rất hữu ích, cần thiết nhằm tạo sức cạnh tranh cho công ty trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay.


Xuất phát từ thực tế đó, với đề tài: “Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang”, tác giả hy vọng sẽ đưa ra giải pháp có cơ sở lý luận và thực tế nhằm đóng góp một phần nhỏ để giải quyết những tồn tại mà công ty đang gặp phải.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn

Luận văn góp phần hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nói chung và kiểm soát chi phí nói riêng trong doanh nghiệp xây lắp. Đồng thời, luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng kiểm soát về chi phí các công trình tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp cụ thể, khoa học nhằm tăng cường kiểm soát về chi phí trong các công trình xây dựng tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu về đặc điểm chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp, từ đó đưa ra nội dung, trình tự và quy trình kiểm soát chi phí trong quá trình thi công các công trình xây dựng này ở đơn vị thi công xây lắp.


- Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đi nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang, 

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng những phương pháp cụ thể như:  phương pháp thống kê, phân tích, tiếp cận thu thập thông tin, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tiễn kiểm soát chi phí trong các công trình xây dựng tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang.
5. Những đóng góp của luận văn


Trình bày có hệ thống các khái niệm, nguyên tắc, khái quát những vấn đề về nội dung và phương pháp kiểm soát các khoản mục chi phí xây lắp của Công ty TNHH TVXD Xuân Quang.


Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động về kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty, đánh giá hiệu quả, từ đó rút ra được những bài học tìm ra các giải pháp khắc phục.


Vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí xây lắp lại công ty TNHH TVXD Xuân Quang.

6. Kết cấu của luận văn.


Luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, bao gồm 3 chương:


Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng.


Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang.


Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang.

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT 
CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ

1.1.1 Khái quát về kiểm soát trong quản lý.


Quản lý là quá trình nhằm đạt được sự khéo léo sử dụng các nguồn lực có hiệu quả. Quản lý là một quá trình tích cực, nó quan tâm đến các nguồn lực (bao gồm cả nguồn nhân lực và nguồn phi nhân lực), với mục tiêu cuối cùng là sử dụng các nguồn lực đó theo cách hiệu quả nhất có thể.


Quá trình quản lý bao gồm nhiều chức năng và có thể chia thành nhiều giai đoạn, song trong đó có các giai đoạn chủ yếu là giai đoạn định hướng và giai đoạn tổ chức thực hiện.


Trong giai đoạn định hướng cần có những dự báo về nguồn lực và mục tiêu cần và có thể đạt đến, kiểm tra lại các thông tin về nguồn lực và mục tiêu, xây dựng các chương trình, kế hoạch…Khi các chương trình, kế hoạch đã được kiểm tra thì có thể đưa ra các quyết định cụ thể để tiến hành thực hiện.


Còn trong giai đoạn tổ chức thực hiện các định hướng thì cần kết hợp các nguồn lực theo phương án tối ưu, đồng thời thường xuyên kiểm tra diễn biến và kết quả của các quá trình để điều hoà các mối quan hệ, điều chỉnh các định mức, các mục tiêu trên quan điểm tối ưu hoá kết quả hoạt động.


Kiểm soát trong quản lý là sự hợp thành một cách logic các phương pháp nhằm thu thập và sử dụng thông tin để ra các quyết định về hoạch định và kiểm soát, thúc đẩy hành vi của người lao động và đánh giá việc thực hiện.


Bản chất của kiểm soát là việc thiết lập các kế hoạch và xây dựng các mục tiêu có liên quan, từ đó thiết kế nên những hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đã xây dựng. Đồng thời trong quá trình thực hiện các mục tiêu cần phải đưa ra các biện pháp và hành động phụ trợ để đạt được các mục tiêu tốt hơn.


Như vậy, kiểm soát bao gồm cả việc thiết lập các chuẩn mực, các thước đo (cả kế hoạch, định mức, mục tiêu) và các thủ tục để nắm lấy và điều hành quá trình hoạt động nhằm đạt mục tiêu đã định.


Trong một đơn vị kinh tế cụ thể, kiểm soát bao gồm cả kiểm soát tổ chức (kể cả chính sách và thủ tục kiểm soát) và cả kiểm soát kế toán (qua hệ thống chứng từ, sổ sách và báo cáo).


Mối quan hệ giữa kiểm soát với quá trình quản lý


Từ những lý luận trên ta có thể nói rằng kiểm soát và quá trình quản lý có mối quan hệ khăng khít với nhau thể hiện qua các giai đoạn: Lập kế hoạch, tổ chức, đáp ứng các nguồn lực và điều hành.

- Lập kế hoạch là giai đoạn thiết lập các mục tiêu tổng quát và mục tiêu chi tiết. Những mục tiêu này nhằm cung cấp những căn cứ cho các hoạt động kiểm soát.


- Tổ chức là giai đoạn được xây dựng dựa trên cơ sở của việc lập kế hoạch. Trong giai đoạn này mỗi người trong tổ chức sẽ biết cái gì sẽ làm và biết ai sẽ chỉ đạo tức việc phân chia quyền hạn, uỷ quyền sẽ được cụ thể, điều này sẽ đưa ra lộ trình cho kiểm soát.


- Nguồn lực bao gồm việc mua sắm máy móc, thiết bị, các loại vật tư và tuyển dụng nhân lực. Các nguồn lực này được đáp ứng tốt thì sẽ tạo cho việc kiểm soát được thực hiện hiệu quả hơn.


- Điều hành là truyền đạt chỉ thị cho nhân viên, giám sát nhân viên, phối hợp cung cấp thông tin cho nhân viên và chỉ đạo nhân viên thực hiện. Việc điều hành của nhà quản lý rất cần thiết khi việc thực hiện có sự thay đổi, do đó nó có thể có những tác động thuận lợi hay khó khăn đến việc kiểm soát.

Rõ ràng, kiểm soát là một chức năng của quản lý, gắn liền với quản lý, phát sinh từ chính nhu cầu của quản lý, gắn liền với mọi hoạt động, ở đâu có quản lý thì ở đó có kiểm soát.


Khi nền kinh tế càng phát triển và các loại hình ngày càng đa dạng thì vai trò của quản lý càng cao, vấn đề quản lý càng phức tạp, do vậy công tác quản lý càng đòi hỏi nhiều ở kiểm soát. Trong quá trình quản lý các hoạt động của đơn vị, chức năng kiểm tra kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng như phát hiện, sửa chữa sai lầm; hướng dẫn và điều khiển đơn vị đi đúng hành lang pháp lý; bảo vệ tài sản, tiền vốn; tạo niềm tin cho người quan tâm; theo sát và đối phó với sự thay đổi của môi trường; tạo chất lượng tốt hơn cho hoạt động của đơn vị do tạo ra các chu kỳ đầu tư nhanh chóng hơn nhờ đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch có hiệu quả cao và chức này được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
1.1.2.  Những vấn đề lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.2.1.  Khái niệm kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một thể thức bên trong đơn vị là một thể thức bên trong đơn vị, do người của đơn vị thực hiện để kiểm soát xem nhân viên làm đúng hay sai những thể thức đã được quy định trong quy chế khi thi hành bổn phận. KSNB là xem các đơn vị có khả năng đạt được kế hoạch đã đề ra hay không. Nó không đo đếm kết quả đạt được với kế hoạch dự trù mà xem xét nhân viên, các hoạt động, chính sách, hệ thống, thể thức cả đơn vị và thậm chí ngay cả quy chế điều hành, sơ đồ tổ chức, bảng mô tả chức danh đang hoạt động ra sao và nếu làm như thế thì có khả năng đạt được kế hoạch hay không.


KSNB có thể được hiểu là công việc rà soát để điều hành toàn bộ hoạt động, là tổng hợp những cách thức điều tiết, đo lường các hành vi để nắm bát việc điều hành mọi hoạt động của đơn vị.

Cho đến nay có rất nhiều khái niệm về kiểm soát nội bộ được đưa ra. Nhưng định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất là định nghĩa sau:


“Kiểm soát nội bộ bao gồm kế hoạch, tổ chức và tất cả những phương pháp phối hợp được thừa nhận chung trong kinh doanh để bảo vệ tài sản của tổ chức, kiểm tra sự chính xác và độ tin cậy của thông tin kế toán, thúc đẩy hiệu qủa hoạt động và khích lệ bám sát những chủ trương quản lý đã đề ra.”


KSNB là một quá trình do nhà quản lý và các nhân viên đơn vị chi phối, nó được thiết kế để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Đối với báo cáo tài chính, KSNB phải đảm bảo về tính trung thực và đáng tin cậy, bởi những người quản lý doanh nghiệp phải có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực và tài chính hiện hành.

- Đối với tính tuân thủ, KSNB trước hết phải đảm bảo hợp lý việc chấp hành pháp luật và các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, kiểm soát nội bộ phải hướng mọi thành viên trong doanh nghiệp vào việc tuân thủ các chính sách, quy định nội bộ, qua đó đảm bảo đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

- Đối với sự hữu hiệu và hiệu quả của các hoạt động, KSNB giúp doanh nghiệp bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị phần, thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp…
1.1.2.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ:
Kiểm tra kiểm soát là một chức năng quan trọng của quản lý. Do đó, khi tổ chức bất kỳ hoạt động nào của đơn vị, bên cạnh việc sắp xếp cơ sở vật chất nhân sự các nhà quản lý luôn phải lồng vào đó sự kiểm soát của mình về các phương diện thông qua các thủ tục quy định về hoạt động. Đó chính là hệ thống KSNB của một đơn vị.

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 400: “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” (Ban hành theo Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ tr​ởng Bộ Tài chính) thì Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị đư​ợc kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị. 
Như vậy KSNB là một hệ thống gồm các chính sách thủ tục được thiết lập tại đơn vị nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

- Bảo vệ tài sản của đơn vị không bị sử dụng lãng phí, gian lận hoặc không hiệu quả.

- Cung cấp giữ liệu kế toán chính xác và đáng tin cậy.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

- Thúc đẩy và đánh giá sự chấp hành các chính sách của đơn vị.

1.1.2.3.  Vai trò vị trí của hệ thống kiểm soát nội bộ

Quản lý là quá trình tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên đối tượng được quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đã xác định, sự tác động này phụ thuộc rất lớn vào công cụ quản lý cũng như việc tổ chức quá trình quản lý. Để quản lý hoạt động của doanh nghiệp, nhà quản lý phải có những công cụ và đưa ra được các trình tự, các bước kiểm soát trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Toàn bộ các chính sách, nội quy, quy chế cùng các thủ tục kiểm soát được thiết lập để điều hành các hoạt động của doanh nghiệp chính là hai mặt của hệ thống KSNB.

 Xây dựng được một hệ thống KSNB vững mạnh sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm bớt rủi ro, gian lận, đảm bảo tính tin cậy của thông tin kế toán, tránh được những sai sót của nhân viên có thể gây tổn hại cho doanh nghiệp góp phần năng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Như vậy, có thể nói hệ thống KSNB có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, nó giúp cho nhà quản lý điều hành và kiểm soát tốt mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp. Để quản lý tốt, cần phải có hệ thống KSNB, ở đâu không có hệ thống kiểm soát nội bộ thì ở đó khái niệm quản lý chưa thật sự đầy đủ ý nghĩa. Chính vì vậy, hệ thống KSNB trong doanh nghiệp chiếm một vị trí vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sống còn với doanh nghiệp.Với ý nghĩa đó hệ thống KSNB doanh nghiệp có các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách có hiệu quả.

- Bảo đảm rằng các quyết định và chế độ quản lý được thực hiện đúng thể thức và giám sát mức hiệu quả của các chế độ và quyết định đó.

- Phát hiện kịp thời những vấn đề trong kinh doanh để đề ra các biện pháp giải quyết.

- Ngăn chặn, phát hiện các sai phạm và gian lận trong các hoạt động, các bộ phận của doanh nghiệp.

- Ghi chép kế toán đầy đủ, chính xác và đúng thể thức về các nghiệp vụ và hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo việc lập các báo cáo tài chính kịp thời, hợp lệ và tuân theo các yêu cầu pháp định có liên quan.

- Bảo vệ tài sản và thông tin không bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích.

1.1.3.  Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ:

Theo chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 400: “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” (Ban hành theo Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ tr​ởng Bộ Tài chính). Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm môi trư​ờng kiểm soát, hệ thống kế toán và các thủ tục kiểm soát.

1.1.3.1. Môi trường kiểm soát: 

Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một đơn vị. Nó chi phối ý thức kiểm soát của mọi thành viên trong đơn vị và là nền tảng đối với các bộ phận khác của kiểm soát nội bộ. Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ nhân tố có tính môi trường, tác động đến việc thiết kế, hoạt động hữu hiệu của các chính sách, thủ tục của doanh nghiệp. Các nhân tố này chủ yếu liên quan đến thái độ, nhận thức và hành động của quản người quản lý doanh nghiệp. Vì vậy chúng có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. 

Các nhân tố có tính chất môi trường thường bao gồm: 


- Đặc thù về quản lý


- Cơ cấu tổ chức


- Chính sách nhân sự


- Công tác kế hoạch


- Ủy ban kiểm soát


- Các nhân tố bên ngoài
1.1.3.2.  Hệ thống kế toán: 

Để cung cấp thông tin về hoạt động, tài chính và sự tuân thủ cho nội bộ và bên ngoài qua các báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị thì doanh nghiệp phải có một hệ thống kế toán đủ năng lực, hoạt động có hiệu quả. Hệ thống kế toán hoạt động có tốt thật sự thì doanh nghiệp mới có các thông tin chính xác về tình hình kinh doanh của đơn vị. Đầu vào của hệ thống là các sự kiện kinh tế được biểu hiện đưới dạng các nghiệp vụ kế toán, đầu ra của hệ thống là báo cáo kế toán. Quá trình vận hành của hệ thống là quá trình ghi nhận, phận loại, tính toán, xử lý và tổng hợp.

Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp chủ yếu là thông tin từ hệ thống kế toán, bao gồm: 

- Hệ thống chứng từ kế toán

- Hệ thống tài khoản kế toán

- Hệ thống sổ kế toán 

- Hệ thống báo cáo kế toán

Hệ thống kế toán bảo đảm cho những mục tiêu tổng quát sau đây được thực hiện:

- Tính có thực: Cơ cấu kiểm soát không cho phép ghi chép những nghiệp vụ không có thực vào sổ sách của doanh nghiệp.

- Tính đầy đủ: Bảo đảm việc phản ánh trọn vẹn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Sự phê chuẩn: Đảm bảo mọi nghiệp vụ xảy ra phải dược phê chuẩn hợp lý.

- Sự đánh giá: Bảo đảm không có sự sai phạm trong việc tính toán các khoản giá và phí.

- Sự phân loại: Bảo đảm các nghiệp vụ được ghi chép đúng theo sơ đồ tài khoản và ghi nhận đúng đắn ở các loại sổ sách kế toán.

- Tính đúng kỳ: Bảo đảm việc ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh được thực hiện kịp thời theo quy định.

- Quá trình chuyển sổ và tổng hợp chính xác: Số liệu kế toán được ghi vào sổ đúng đắn, tổng hợp chính xác để giúp phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính.

1.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát: 


Các thủ tục kiểm soát được lãnh đạo đơn vị xây dựng để thực hiện các mục đích của kiểm soát nội bộ: Bảo vệ tài sản, cung cấp số liệu kế toán đáng tin cậy…Các thủ tục kiểm soát được thiết kế dựa vào đặc điểm của từng doanh nghiệp, đơn vị nên chúng rất khác nhau. Tuy vậy thì các thủ tục kiểm soát bao giờ cũng phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc phân công – phân nhiệm.

- Nguyên tắc bất kiêm nhiệm.

- Nguyên tắc ủy quyền – phê chuẩn.

Ngoài ra còn có bộ phận kiểm toán nội bộ: Kiểm toán nội bộ là một bộ phận độc lập được thiết lập trong đơn vị, tiến hành công việc kiểm tra, giám sát và đánh giá các hoạt động phục vụ yêu cầu quản trị nội bộ đơn vị. Bộ phận kiểm toán nội bộ cung cấp những quan sát, đánh giá thường xuyên về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Những quan sát, đánh giá bao gồm hiệu quả hoạt động của các nguồn lực và hiệu năng quản lý. Bên cạnh đó còn đánh giá tính hiệu quả của việc thiết kế, vận hành các chính sách, thủ tục của hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế, thủ tục kiểm soát mới thích hợp và hữu hiệu hơn. 
1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.2.1. Khái niệm về chi phí xây lắp:

Tại tất cả các loại hình doanh nghiệp chi phí được nhận thức như những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một sản phẩm, một dịch vụ, của cải nhất định. Nó được định hướng bằng một lượng tiền chi ra, một mức giảm sút giá trị tài sản, một khoản nợ dịch vụ, thuế, một khoản phí tổn làm giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (không phải phân chia hoặc hoàn trả vốn cho cổ đông). Một cách khác, ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng thì chi phí xây lắp (CPXL) là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết để xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình mà doanh nghiệp xây lắp đã chi ra trong một kỳ nhất định (quý, năm).

Do đặc điểm của quá trình sản xuất và đặc điểm của sản phẩm xây lắp nên mỗi công trình có CPXL riêng, được xác định theo quy mô, đặc điểm, tính chất kỹ thuật và yêu cầu công nghệ của quá trình xây lắp.CPXL công trình được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và các chế độ chính sách của nhà nước phù hợp với những yếu tố khách quan của thị trường trong từng thời kỳ.

1.2.2. Nội dung chi phí trong doanh nghiệp xây dựng


Trong doanh nghiệp xây dựng thì chi phí phát sinh chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí các công trình xây dựng, gồm các chi phí sau:
1.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Là chi phí về vật liệu chính, vật liệu phụ, vật kết cấu, thiết bị kèm theo vật kiến trúc cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp.

+ Vật liệu xây dựng: là giá thực tế của cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng, gạch,..

+ Vật liệu khác: bột màu, đinh, dây,…

+ Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa rải đường…

+ Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn…

+ Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thông gió, ánh sáng, thiết bị sưởi ấm,…

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ được tập hợp trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình.

Trong quá trình thi công sản phẩm xây lắp, giá trị của một số nguyên vật liệu luân chuyển như: đà giáo, ván khuôn, cầu tạm lắp ghép…được phân bổ dần theo số lần luân chuyển và khối lượng đã hoàn thành.

1.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp: 

Gồm tiền lương, phụ cấp của công nhân trực tiếp  tham gia công tác thi công xây lắp và dựng đặt thiết bị, bao gồm:

+ Tiền lương chính của công nhân trực tiếp tham gia xây dựng công trình kể cả công nhân phụ. 

Công nhân chính như công nhân mộc, công nhân nề, công nhân xây, công nhân uốn sắt, công nhân trộn bê tông… 

Công nhân phụ như: công nhận vận chuyển vật liệu thi công, bảo dưỡng bê tông, dọn dẹp vật liệu trên công trường, lau chùi thiết bị trước khi dựng đặt, cạo rỉ sắt thép, nhúng gạch…; 

+ Các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, chức vụ, phụ cấp công trường, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại…

+ Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây dựng.

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp của công nhân trực tiếp tham gia công tác thi công xây lắp, dựng đặt thiết bị thuộc biên chế quản lý của doanh nghiệp xây dựng, khoản mục chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm khoản phải trả cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc.

Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền lương của công nhân khi vận chuyển vật liệu ngoài cự ly công trường, lương nhân viên thu mua bảo quản bốc dỡ vật liệu trước khi đến kho công trường, lương công nhân tát nước vét bùn khi thi công gặp trời mưa hay mạch nước ngầm và tiền lương của bộ phận khác (sản xuất phụ, xây dựng phụ, nhân viên bảo vệ, quản lý…)

Mặt khác, chi phí nhân công trực tiếp cũng không bao gồm khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính trên tiền lương phải tra của công nhân trực tiếp thi công xây dựng. Chi phí nhân công trực tiếp cũng không tính tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp xây dựng. Các khoản này được tính vào khoản mục chi phí sản xuất chung.

1.2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công: 

Chi phí máy thi công là toàn bộ chi phí về vật tư, lao động, khấu hao và chi phí bằng tiền trực tiếp cho quá trình sử dụng máy thi công công trình như: máy Đào, máy Ủi, xe Lu, xe Cẩu, xe Bê tông. Chi phí máy thi công được chia thành hai loại chi phí là chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời.

+ Chi phí thường xuyên: Là những chi phí hằng ngày, cần thiết cho việc sử dụng máy thi công gồm: Tiền khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê xe máy, lương chính của công nhân điều khiển và phục vụ máy, nhiên liệu động lực khác dùng cho máy, phí tổn sửa chữa thường xuyên và các chi phí khác.

+ Chi phí tạm thời: Là những chi phí có liên quan đến việc tháo lắp, chạy thử, vận chuyển, di chuyển…máy thi công và chi về những công trình tạm thời phục vụ máy thi công như lán che mái ở công trường, bệ để máy ở khu vực thi công.

Các chi phí thường xuyên được tính trực tiếp một lần vào chi phí sử dụng máy thi công trong kỳ. Còn chi phí tạm thời không hạch toán một lần vào chi phí sử dụng máy thic công mà được tính phân bổ dần theo thời gian sử dụng các công trình tạm hoặc theo thời gian thi công trên công trường.

Chi phí sử dụng máy thi công không bao gồm các khoản trích BHXH, BHYT, KPCD và BHTN theo tỷ lệ quy định trên tiền lương của công nhân điều khiển máy thi công - khoản này được tính vào chi phí sản xuất chung. Chi phí sử dụng máy thi công cũng không bao gồm các khoản sau: lương công nhân vận chuyển, phân phối vật liệu cho máy; chi phí trong thời gian máy ngừng thi công; chi phí lắp đặt lần đầu cho máy; chi phí sử dụng cho sản xuất phụ, chi phí sử dụng máy móc thiết bị khác và các chi phí có tính chất quản lý, phục vụ chung.

1.2.2.4. Chi phí sản xuất chung: 
Là các chi phí trực tiếp khác (ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công) và các chi phí về tổ chức, quản lý, phục vụ sản xuất xây dựng, các chi phí có tính chất chung cho hoạt động xây dựng gắn liền với từng đơn vị thi công như tổ, đội, công trường thi công.

Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản chi phí sau:

+ Chi phí nhân viên các đội, công trường: gồm lương chính, lương phụ, phụ cấp phải trả cho nhân viên quản lý đội xây dựng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý đội và của công nhân xây lắp; các khoản KPCĐ, BHYT, BHXH, BHTN trích theo tỷ lệ quy định hiện hành của nhân viên quản lý đội, của công nhân điều khiển máy thi công, của công nhân trực tiếp tham gia xây dựng công trình thuộc biên chế của doanh nghiệp.

+ Chi phí vật liệu: gồm chi phí vật liệu dùng cho công tác quản lý của các đội, công trường xây dựng; vật liệu dùng để sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ; công cụ dụng cụ; chi phí lán trại tạm thời ở các đội, công trường xây dựng.

+ Chi phí dụng cụ sản xuất xây lắp: gồm các chi phí về công cụ dụng cụ dùng cho thi công như cuốc, xẻng, dụng cụ cầm tay, xe đẩy, đà giáo, ván khuôn và các loại dụng cụ khác dùng cho sản xuất và quản lý của đội xây dựng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ: TSCĐ dùng chung cho hoạt động của đội, công trường xây dựng.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: như tiền thuê sửa chữa nhỏ, điện, nước, điện thoại,…dùng chung cho đội, công trường xây dựng.

+ Chi phí khác ngoài các chi phí nói trên.

Chi phí sản xuất chung cuối kỳ được phân bổ cho các đối tượng hạch toán chi phí (công trình, HMCT) theo tiêu thức hợp lý. Thông thường, chi phí này được phân bổ tỷ lệ với chi phí nhân công trực tiếp hoặc phân bổ theo định mức chi phí sản xuất chung.
1.2.3. Đặc điểm chi phí ở doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng việc kiểm soát chi phí:

Chi phí xây lắp có những đặc điểm riêng và rất phức tạp nên ảnh hưởng lớn đến công tác kiểm soát. Điều này thể hiện qua một số điểm chủ yếu sau:

- Chi phí xây lắp thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí tại doanh nghiệp, nó phát sinh tại nhiều bộ phận khác nhau, điều này khiến cho nhân sự tham gia trong công tác quản lý chi phí lớn và qua nhiều các trung gian nên làm cho công tác triển khai các quyết định và thủ tục kiểm soát chậm và khó đồng bộ, việc phân công, phân nhiệm dễ bị chồng chéo, bất cập.

- Quá trình thi công xây lắp được thực hiện qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có những loại CPXL phát sinh khác nhau. Chính vì vậy cần phải xác lập từng cơ cấu quản lý CPXL trong từng giai đoạn khác nhau và cần xây dựng nhiều thủ tục kiểm soát phù hợp với từng giai đoạn. 

- Sản phẩm xây lắp có quy mô lớn kết cấu phức tạp, do nhiều bộ phận cùng tham gia nên CPXL phát sinh tại nhiều nơi, nhiều bộ phận. Điều này khiến cho công tác kiểm soát hết sức phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng được các quy chế, quy định về quản lý CPXL tại từng bộ phận, các thủ tục giám sát việc thực hiện các quy định đã ban hành. Trong quá trình thi công phải có quy chế phối hợp các bộ phận khác nhau, đặc biệt giữa các bộ phận kỹ thuật và bộ phận kế toán trong việc kiểm soát CPXL. Sản phẩm xây lắp mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất lâu dài, dễ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Những đặc điểm này làm cho việc tổ chức sản xuất và hạch toán khác biệt với các ngành sản xuất kinh doanh khác: Chi phí sản xuất sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào quy mô (khối lượng xây lắp) mà còn phụ thuộc vào tiến độ thi công, rủi ro thiên tai, mất mát vật tư thiết bị sản xuất. Sản phẩm xây lắp phải lập dự toán và khi thực hiện phải theo điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng do Nhà nước ban hành. Quy trình thi công xây lắp phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo.

- Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn công tác xây lắp có tính lưu động cao, các yếu tô phục vụ thi công xây lắp (xe máy thi công, thiết bị, vật tư,…) thường xuyên di chuyển và được bảo quản tại các lều lán tạm thời không đảm bảo an toàn nên công tác quản lí dòng vận động vật chất của các yếu tố này gặp nhiều khó khăn. Đặc điểm này, đòi hỏi công tác kiểm soát phải được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy trình về giao nhận, bảo quản. Ngoài ra do tính lưu động cao nên chi phí thay đổi theo từng vùng lãnh thổ sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp. Chính vì vậy, công tác kiểm soát phải đủ mạnh để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro đặc biệt chú trọng đến công tác dự báo dự phòng.

- Chi phí xây lắp gắn liền với công trình, hạng mục công trình, trong quá trình xây lắp nếu không có biện pháp quản lý sẽ gây lãng phí, tính sai giá thành ảnh hưởng đến quá trình xây lắp và chất lượng công trình, hạng mục công trình. Sản phẩm xây lắp cầu đường được sử dụng lâu dài chịu ảnh hưởng của mục môi trường sinh thái cảnh quan. Sau khi hoàn thành, sản phẩm xây lắp rất khó thay đổi. Khi nghiệm thu nếu không đạt chất lượng như thiết kế thì phải phá đi làm lại làm cho chi phí sản xuất tăng lêm. Vì vậy việc quản lý, giám sát quá trình thi công và hạch toán cần được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình phù hợp dự toán thiết kế. Chình vì vậy, CPXL cần phải kiểm soát chặt chẽ để hạn chế những hành vi lãng phí, gian lận, góp phần hạ giá thành, nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3. TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP:

1.3.1. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí xây lắp:

Thông tin là điều kiện không thể thiếu cho việc thiết lập, duy trì và nâng cao việc kiểm soát trong doanh nghiệp thông qua việc hình thành các báo cáo để cung cấp thông tin về CPXL cho các cấp quản lý. Các thông tin này được cung cấp qua các hệ thống thông tin chủ yếu là hệ thống thông tin kế toán. Đầu vào của hệ thống là các sự kiện kinh tế được biểu hiện dưới dạng các nghiệp vụ kế toán, đầu ra của hệ thống là các báo cáo kế toán. Để thông tin trên báo cáo chính xác và đáng tin cậy cần phải chú ý đến hai bộ phận quan trọng, đó là chứng từ và sổ sách kế toán.
1.3.1.1.  Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu

Khi có các nghiệp vụ kế toán về CPXL phát sinh đều phải tổ chức lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán phải được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác theo nội dung quy định trên mẫu. Người lập, người ký duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán. 

Chứng từ cho phép kiểm tra, giám sát tỷ mỷ về từng hành vi kinh tế đã xảy ra thông qua thủ tục lập chứng từ. Bên cạnh đó, chứng từ còn là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa các đối tượng, kể cả bên trong và bên ngoài đơn vị. Tóm lại, chứng từ chính là sự kiểm soát đầu tiên trong hệ thống thông tin kế toán.

1.3.1.2.  Tổ chức tài khoản và sổ kế toán 

- Tổ chức tài khoản kế toán 

Doanh nghiệp xây lắp phải tuân thủ các quy định về hệ thống tài khoản kế toán, kể cả số liệu và tên gọi, nội dung, kết cấu và phương pháp kế toán của từng tài khoản kế toán. Dựa vào hệ thống tài khoản kế toán do bộ tài chính ban hành, doanh nghiệp xây lắp căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý để nghiên cứu, lựa chọn các tài khoản kế toán chi tiết phù hợp, cần thiết để hình thành một hệ thống tài khoản kế toán cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổ chức sổ kế toán 

Sổ sách kế toán được xem là bước trung gian tiếp nhận những thông tin ban đầu trên chứng từ để xử lý nhằm hình thành thông tin tổng hợp trên các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị.

Doanh nghiệp xây lắp phải tuân thủ các quy định chung về sổ kế toán được quy định tại luật kế toán về mở sổ kế toán, ghi chép sổ kế toán, sửa chữa sai sót, khoá sổ kế toán, lưu trữ, bảo quản sổ kế toán, xử lý vi phạm. Sổ kế toán về dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế về chi phí đã phát sinh. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực đúng với nội dung của chứng từ kế toán.

Ngoài chứng từ, sổ sách và phương pháp ghi chép vào sổ sách, để hệ thống thông tin kế toán vận hành tốt còn cần có sơ đồ hạch toán và sổ tay hướng dẫn về các chính sách và thủ tục kế toán, vì thế chúng còn được xem như là phương tiện truyền thông về chính sách.

Việc truyền thông đúng đắn cũng đem đến cho các nhân viên sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của họ có liên quan đến quá trình lập báo cáo tài chính. Các nhân viên xử lý thông tin sẽ hiểu rằng công việc của họ có liên quan như thế náo đến người khác và yêu cầu phải báo cáo những tình huống bất thường cho cấp trên.

1.3.2. Nội dung kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 

Trong hoạt động kiểm soát nói chung và trong một đơn vị kinh tế kiểm soát chi phí cũng cần được kết hợp giữa kiểm soát quản lý (chính sách thủ tục) và kiểm soát kế toán (qua hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo).

1.3.2.1. Kiểm soát quản lý.

Kiểm soát quản lý về chi phí là đưa ra các quy định, các thủ tục nhằm: Bảo đảm sự tuân thủ, hiệu quả và hiệu năng của tổ chức đối với các chính sách, các kế hoạch và dự toán cũng như các quy định của các cơ quan chức năng về quản lý chi phí; công tác kiểm soát chi phí được diễn ra theo yêu cầu của quản lý; việc sử dụng các nguồn lực cho xây lắp một cách tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất có thể.

Kiểm soát quản lý về chi phí chủ yếu hướng vào các hoạt động về bố trí nhân sự trong hệ thống quản lý thi công xây lắp, từ đó đề ra cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiệu quả hơn nhằm đạt được các mục tiêu về kiểm soát chi phí. Công tác kiểm soát này đưa ra những quy định, quyền hạn, về nội dung công việc theo một mô hình tổ chức cụ thể. Trách nhiệm càng rõ ràng càng tránh sự lẫn lộn và mâu thuẫn giữa công vỉệc của từng người và của cả nhóm trong nỗ lực làm việc chung của cả hệ thống. 

Khi kiểm soát quản lý về chi phí xây lắp cần chú ý đến các yêu cầu sau:

Thứ nhất, phân công trách nhiệm phải có sự cân đối thích hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm. Không nên giao quyền hạn mà không có trách nhiệm, giao trách nhiệm mà không giao quyền hạn là phi thực tế.

Thứ hai, phạm vi trách nhiệm phải được xác định rõ ràng. Người được giao trách nhiệm phải biết mình chịu trách nhiệm trước ai. Người quản lý cũng phải biết rằng mình quản lý ai;

Thứ ba, trách nhiệm không mang tính song trùng (do hai cấp trên cùng kiểm soát);

Thứ tư, không giao trách nhiệm chồng chéo và cùng chịu trách nhiệm;

Thứ năm, trong bộ máy quản lý phải tuân thủ quy tắc bất kiêm nhiệm.

1.3.2.2. Kiểm soát kế toán.

Kiểm soát kế toán về chi phí xây lắp là hệ thống các chế độ, các thủ tục được thiết lập nhằm tập trung vào hệ thống cung cấp thông tin cho việc ra quyết định về chi phí xây lắp. Loại kiểm soát này bảo đảm tính tin cậy, tính xác thực, tính toàn vẹn của thông tin tài chính và thông tin nghiệp vụ về chi phí xây lắp, đồng thời đây cũng là những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí của đơn vị. Kiểm soát kế toán về chi phí xây lắp cũng được thực hiện qua các yếu tố của hệ thống kế toán như hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo kế toán.

Hệ thống chứng từ kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra chi phí xây lắp thực tế phát sinh. Việc kiểm soát được thực hiện qua nội dung kinh tế từng nghiệp vụ và qua yếu tố về số lượng và đơn giá từng loại chi phí phát sinh.

Hệ thống sổ sách kế toán có chức năng ghi chép, phân loại, tính toán, tổng hợp chi phí xây lắp để chuẩn bị các thông tin tổng hợp trên báo cáo kế toán.

Hệ thống sổ sách kế toán bao gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp. Sổ kế toán chi tiết được mở theo từng loại chi phí, từng nội dung chi phí, theo từng công trình, hạng mục công trình theo từng đơn vị thi công. Sổ kế toán tổng hợp được mở cho từng khoản mục chi phí xây lắp. Hệ thống sổ kế toán chi phí xây lắp vừa đáp ứng yêu cầu của kế toán tài chính, vừa đáp ứng yêu cầu của kế toán quản trị, đặc biệt giúp đạt được các mục tiêu kiểm soát chi phí xây lắp.

Báo cáo kế toán bao gồm cả báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị phục vụ yêu cầu kiểm soát từ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Nội dung kiểm soát chi phí xây lắp được thực hiện ở tất cả các khoản mục chi phí xây lắp như chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung.

Đối với chi phí NVL trực tiếp cần kiểm soát quá trình cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng NVL cả về số lượng, chất lượng và đơn giá.

Đối với chi phí nhân công trực tiếp cần kiểm soát đạo đức nghề nghiệp, trình độ tay nghề, ngày công, năng suất lao động và đơn gía nhân công.

Đối với chi phí sử dụng máy thi công cần kiểm soát chi phí nhân công lái máy, vật tư sử dụng cho máy thi công, chi phí khấu hao máy thi công, các khoản phí dịch vụ và chi phí bằng tiền phục vụ cho máy thi công hoạt động. Việc kiểm soát còn được tiến hành theo từng ca máy, giờ máy, năng suất máy thi công từng hạng mục và theo khối lượng công việc thực hiện.

Đối với chi phí sản xuất chung cần kiểm soát chi phí nhân viên quản lý đội; vật tư sử dụng; chi phí khấu hao các tài sản cố định phục vụ cho quản lý đội; các khoản chi phí dịch vụ và chi phí khác bằng tiền phục vụ hoạt động quản lý đội.

1.3.3. Các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp
1.3.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Đối với ngành xây dựng, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn  trong chi phí trực tiếp xây dựng công trình (60-70%), nên các sai phạm về chi phí nguyên vật liệu thường ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng công trình, giá thành sản phẩm xây dựng và kết quả kinh doanh. 

( Mục đích kiểm soát:

Mục đích của việc kiểm soát chi phí NVL là ngăn ngừa mất mát, hư hỏng, sử dụng lãng phí NVL cho thi công xây lắp thông qua kiểm soát sự vận động của các chi phí NVL.

( Tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán:

* Tổ chức chứng từ kế toán: Các chứng từ được sử dụng:
- Kế hoạch mua sắm, hợp đồng mua sắm, hoá đơn mua hàng, hoá đơn chi phí (vận chuyển, lưu kho lưa bãi, thuế nhập khẩu,…) thanh lý hợp đồng,…

- Phiếu nhập kho.

- Phiếu đề nghị cấp NVL, phiếu xuất kho.

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư.

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

- Phiếu xuất kho theo hạn mức.

Chứng từ phải được lập đầy đủ các nội dung, các chỉ tiêu theo mẫu quy định. Người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông số ghi chép trên chứng từ. Mọi chứng từ kế toán về NVL phải được luân chuyển theo trình tự và thời gian do đơn vị quy định, phục vụ cho việc ghi chép, tổng hợp kịp thời của các bộ phận, cá nhân có liên quan và phản ánh đầy đủ, kịp thời trên sổ sách kế toán.

* Tổ chức sổ kế toán: Tùy thuộc vào từng phương thức hạch toán chi tiết của mỗi doanh nghiệp mà sử dụng các loại sổ, thẻ sau:
- Thẻ kho: là tài liệu pháp lý cơ bản và quan trọng của thủ kho, được sử dụng để theo dõi tình hình nhập, xuất và tồn kho.Thẻ kho đặt tại kho do thủ kho ghi chép và bảo quản, kế toán vật tư đối chiếu và ký tên xác nhận.

- Sổ kế toán chi tiết: sổ theo dõi vật tư nhập về số lượng và giá trị, sổ theo dõi vật tư xuất cho từng đối tượng về số lượng và giá trị, sổ đối chiếu số dư về lượng nhập, xuất, tồn.
( Các bộ phận tham gia kiểm soát:

Phòng kế hoạch - vật tư, phòng kỹ thuật, phòng kế toán: Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch mua sắm, xét duyệt mọi nghiệp vụ mua hàng, đảm bảo hợp lý về giá cả, chất lượng, mục đích mua NVL.

Bộ phận nhận hàng: Nhận, đếm, kiểm tra chất lượng NVL và lập các phiếu nhập kho.

Bộ phận thủ kho: bảo quản về mặt hiện vật NVL tồn kho của doanh nghiệp.

Các bộ phận thi công: Tại các công trình xây lắp cần thiết phải lập các nội quy, quy trình thi công để theo dõi khối lượng, chất lượng công trình kiểm soát phế liệu, NVL thu hồi.

( Thủ tục kiểm soát 
*  Khâu thu mua vật tư:

- Phải có sự phân chia trách nhiệm giữa bộ phận duyệt mua và bộ phận thực hiện nghiệp vụ mua vật tư, giữa bộ phận nhập xuất vật tư với bộ phận kế toán vật tư. Các bộ phận này phải thực hiện độc lập nhau.

- Ban hành một số chính sách mua vật tư:

 + Tăng cường giao dịch tìm kiếm nhà cung cấp mới, tạo sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp với nhau thì công ty sẽ mua được vật tư với giá rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo  chất lượng và chủng loại.

 + Các thủ tục mua vật tư bao gồm: Phiếu đề nghị mua vật tư, duyệt mua vật tư phải đựơc phê chuẩn đầy đủ. Các chứng từ mua vật tư như hóa đơn GTGT, hóa đơn tiền vận chuyển phải hợp lý hợp lệ, hợp pháp và được lưu ở phòng kế toán.

 + Quá trình giao nhận vật tư được thực hiện tại kho nhà cung cấp, vận chuyển đến kho công ty và giao cho thủ kho ký nhận, mọi mất mát thiếu hụt đều do nhân viên mua vật tư chịu trách nhiệm quản lý .

* Khâu nhập xuất tồn vật tư:

- Nhập vật tư: Vật tư mua về  sẽ được thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại như đã ghi trên hóa đơn và nhập vào kho. Sau đó ghi vào phiếu nhập kho, gửi về phòng kế toán một liên để lưu.

- Xuất vật tư: thủ kho chỉ xuất vật tư khi nhận được giấy đề nghị xuất vật tư có đầy đủ chữ ký của trưởng phòng kế hoạch vật tư. Tiến hành cho xuất kho theo số lượng vật tư được duyệt và ghi vào phiếu xuất kho sau đó gửi về phòng kế toán một liên để lưu làm chứng từ.

- Tồn kho vật tư: Thủ kho luôn phải theo dõi chặt chẽ số lượng tồn kho vật tư, báo cáo tình hình nhập - xuất - tồn kho vật tư cho phòng kế hoạch vật tư. Phòng kế hoạch vật tư sẽ có kế hoạch đề nghị mua vật tư khi cần thiết dựa vào mức dự trữ tồn kho vật tư nhằm tiết kiệm được chi phí lưu kho, cung ứng kịp thời vật tư phục vụ cho thi công xây lắp diễn ra liên tục.

*  Khâu sử dụng vật tư:

Vật tư khi dược sử dụng trực tiếp cho quá trình xây lắp phải được ban quản lý công trình theo dõi chặt chẽ. Vì đây là giai đoạn xảy ra nhiều gian lận nhất, vật tư có thể bị pha trộn không đúng theo định mức, dự toán, sử dụng không tiết kiệm hoặc dễ bị mất cắp. Đây là những yếu tố chủ quan làm tăng chi phí xây lắp, chất lượng công trình kém.

1.3.3.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp

Tiền lương là khoản chi phí lớn trong tổng chi phí cấu thành nên giá trị của công trình hoàn thành (chiếm khoảng 20% tổng chi phí). Việc tính toán sai chi phí tiền lương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, chi phí tiền lương là lĩnh vực có thể xảy ra các hình thức gian lận làm cho hoạt động của doanh nghiệp kém hiệu quả và bị thất thoát. Vì vậy, kiểm soát chi phí tiền lương có  vai trò rất quan trọng.

( Mục đích kiểm soát:

Mục đích của hệ thống tiền lương là theo dõi và tính tiền lương phải trả, các khoản khấu trừ và các khoản thu nhập, thanh toán lương cho nhân viên. Do đó mục đích của kiểm soát chi phí nhân công là đảm bảo cho quy trình đó diễn ra đúng đắn và ngăn chặn các gian lận, sai sót.


( Tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán: 

- Bảng chấm công.

- Bảng tính lương.

- Bảng phân bổ lương và BHXH…

( Các bộ phận tham gia kiểm soát:

- Phòng quản lý nhân sự: Bộ phận này thực hiện chức năng theo dõi nhân sự như: tuyển dụng lao động, quyết định mức lương, theo dõi và gửi các quyết định thay đổi mức lương cho các cá nhân và bộ phận liên quan như bộ phận tính lương hay sử dụng lao động.

- Kiểm soát bộ phận lao động: Đây chính là bộ phận quản lý các bộ phận sử dụng lao động, họ thực hiện chức năng theo dõi lao động, ký duyệt các chứng từ xử lý lao động trong qui trình xử lý lương.

- Tính và ghi chép lương: Đây là bộ phận thực hiện chức năng tính tiền lương phải trả cho từng nhân viên, ghi sổ theo dõi lương nhân viên và lập báo cáo tiền lương cho người quản lý cũng như Nhà nước.

( Thủ tục kiểm soát:

*  Kiểm soát chi phí tiền lương:

- Kiểm soát bằng kế hoạch lao động - tiền lương:

Một cách hữu hiệu để kiểm soát chi phí tiền lương là hoạch định theo dõi việc thực hiện các kế hoạch tiền lương. Hàng tháng, phòng kế toán sẽ tổng hợp, so sánh chi phí tiền lương thực tế với các cơ sở tính lương: lao động thực tế tại từng bộ phận, thời gian làm việc, đơn giá tiền lương, hệ số lương,…, so sánh tiền lương thực tế với kế hoạch. Mọi sự khác biệt trọng yếu cần được phát hiện kịp thời.

- Kiểm soát bằng phân công, phân nhiệm trong công tác lao động - tiền lương:

Hoạt động sản xuất xây dựng thường được thực hiện trên các địa điểm biến động nên lực lượng lao động thi công công trình chủ yếu là thuê ngoài (người địa phương) nên việc kiểm soát chi phí nhân công rất phức tạp và dễ sai sót. Để giảm bớt khả năng sai phạm trong công tác lao động về tiền lương cần tiến hành phân công, phân nhiệm giữa các chức năng để giảm bớt khả năng sai phạm. Thông thường cần phân chia các chức năng sau: theo dõi nhân sự, theo dõi thời gian và khối lượng công việc, lập bảng lưong, thanh toán và ghi chép về tiền lương.

+ Chức năng nhân sự: Thường do bộ phận nhân sự đảm nhận (phòng tổ chức lao động) và sự kiểm soát của bộ phận này được thể hiện như sau: Bộ phận nhân sự thực hiện tuyển dụng lao động và ra quyết định tiếp nhận lao động. Trong hợp đồng lao động, quyết định điều động nhân sự được ký giữa Giám đốc đơn vị và người lao động được tuyển dụng, ghi hệ số mức lương, công việc được phân công đảm nhiệm. Hợp đồng này sẽ được lưu tại bộ phận nhân sự, người lao động và bộ phận tính lương (phòng kế toán). Bộ phận tính lương tuyệt đối không được ghi thêm, hoặc ghi thiếu tên người lao động vào danh sách tính lương khi không có hợp đồng lao động hoặc quyết định điều động nhân sự do bộ phận nhân sự gửi qua. Bộ phận nhân sự cũng gửi 1 bản hợp đồng lao động, quyết định điều động nhân sự cho bộ phận sử dụng lao động.


+ Chức năng theo dõi, tính toán thời gian lao động: Chức năng này bao gồm việc xác định thời gian lao động ( số giờ công, ngày công, hiệu quả công việc ) để làm cơ sở tính lương. Để nâng cao hiệu lực của kiểm soát đối với chức năng này, người phụ trách các bộ phận sẽ lập bảng chấm công và lập bảng ghi nhận thành tích, hiệu quả đạt được của bộ phận mình và cá nhân thuộc bộ phận mình quản lý.


+ Chức năng tính lương và ghi chép lương : Bộ phận tính lương có nhiệm vụ tính toán về số lương phải trả cho từng công nhân trực tiếp xây lắp trong đơn vị. Bộ phận tính lương phải hoàn thành những công việc sau:


 Lập bảng thanh toán lương tổng hợp và bảng lương chi tiết cho từng cá nhân của từng bộ phận để làm cơ sở chi lương. Lập bảng phân bổ tiền lương.
* Kiểm soát các khoản trích theo lương:

Thông qua việc đối chiếu số liệu đã được tính các khoản trích theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN) với các căn cứ, tỷ lệ quy định trích các khoản này.

Kiểm tra việc ghi chép, hạch toán đầy đủ, đúng đối tượng các nghiệp vụ liên quan đến các khoản trích theo lương.

Kiểm soát thông qua việc so sánh số liệu tính dồn trên các tài khoản phản ánh các khoản trích theo lương của kỳ này so với các kỳ trước để phát hiện các sai phạm hoặc bất hợp lý về các khoản trích theo lương.

1.3.3.3. Kiểm soát chi phí máy thi công:

Bao gồm việc kiểm soát chi phí nguyên nhiên liệu, công cụ dụng cụ, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy thi công, chi phí khấu hao máy thi công. Kiểm soát chi phí nguyên nhiên liệu, chi phí tiền lương: tương tự như kiểm soát đã trình bày ở trên.

( Mục đích kiểm soát:

Đối với các đơn vị xây lắp thì chi phí sử dụng máy thi công là một khoản chi phí tương đối lớn và thường hay phát sinh nên rất dễ xảy ra các sai sót, gian lận như: khai khống thêm giờ công, khai thêm số ca vận hành máy, các hoá đơn sửa chữa máy thi công không hợp lý, việc tính toán phân bổ chi phí sử dụng máy thi công không chính xác….Do đó cần phải tăng cường kiểm soát đối với chi phí sử dụng máy thi công.

( Tổ chức chứng từ sổ sách:

- Bảng phân bổ chi phí sử dụng máy thi công

- Bảng tổng hợp chi phí sử dụng máy thi công

- Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công

( Các bộ phận tham gia:

- Bộ phận quản lý máy thi công: Thực hiện việc kiểm tra máy móc thường xuyên để xác định những hỏng hóc của máy và có biện pháp sữa chữa kịp thời, tổ chức giám sát việc vận hành máy của nhân công để hạn chế việc sử dụng máy sai mục đích, vận hành máy không hiệu quả.

- Bộ phận vận hành máy thi công: Là nhân viên sử dụng máy, máy chỉ được sử dụng khi có sự cho phép của bộ phận quản lý. Khi phát hiện máy móc bị hư hỏng thì nhân viên vận hành máy phải báo cáo lên bộ phận quản lý để kiểm tra và sữa chữa kịp thời. 
- Bộ phận theo dõi hoạt động của máy: có nhiệm vụ theo dõi ghi chép thời gian vận hành, theo dõi khối lượng xây lắp hoàn thành của nhân viên vận hành và cấp phát nhiên liệu sử dụng cho máy khi yêu cầu của nhân viên vận hành máy là đúng.

- Bộ phận ghi chép sổ sách: có nhiệm vụ tính toán, cập nhật dữ liệu do bộ phận quản lý, bộ phận theo dõi vận hành cung cấp để xác định số nhiên liệu xuất dùng, lương trả cho công nhân bộ phận này...Đối với bộ phận này thì mọi tính toán, phân bổ số liệu cần phải có sự kiểm tra thường xuyên của nhà quản lý để hạn chế sai sót, gian lận.
( Thủ tục kiểm soát:

Thủ tục kiểm soát đối với chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương được thực hiện như các phần trên.
- Kiểm soát chi phí khấu hao máy thi công:

So với các chi phí thông thường khác, chi phí khấu hao có đặc điểm là một loại chi phí ước tính. Tức là việc xác định mức khấu hao tính vào chi phí hàng năm là một sự ước tính chứ không phải là chi phí thực tế phát sinh. Chính vì thế mà mức khấu hao phải trích mang tính chất ước tính.

Để kiểm soát chặt chẽ chi phí khấu hao cần phải kiểm soát nguyên giá tài sản cố định, thời gian tính khấu hao và cách phân bổ chi phí khấu hao cho các đối tượng chịu chi phí.  

+ Đối với nguyên giá TSCĐ: TSCĐ thường có giá trị lớn, việc mua sắm, đầu tư xây dựng TSCĐ không đúng hay không phù hợp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy để quản lý tốt thì yêu cầu mỗi đơn vị phải xây dựng các quy định, các nguyên tắc và thủ tục về TSCĐ như:

Quy định rõ thẩm quyền của từng cấp quản lý đối với việc phê chuẩn các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến máy thi công như mua mới, điều chuyển, thanh lý, nhượng bán. Phải tách biệt quyền phê chuẩn với việc bảo quản máy thi công.

Tách biệt công tác bảo quản với công việc ghi chép các nghiệp vụ. Theo đó ngưòi quản lý tài sản không được đồng thời là kế toán TSCĐ. Hai nghiệp vụ này nếu không được tách rời sẽ dễ dàng xảy ra sai phạm và hạn chế khả năng kiểm soát.

+ Đối với thời gian khấu hao, phương pháp tính khấu hao và mức trích khấu hao có tuân thủ theo các quy định của pháp luật không. 

- Kiểm soát chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền

Các bộ phận sử dụng máy thi công khi có nhu cầu chi tiêu, lập phiếu đề nghị chi tiêu, gửi bộ phận kế toán doanh nghiệp, bộ phận kế toán đối chiếu với kế hoạch chi tiêu xác nhận các khoản chi phù hợp, chuyển bộ phận xét duyệt phê duyệt.


Tuỳ vào các nội dung chi phí cụ thể, các bộ phận có thể tạm ứng trước tiền hoặc được chi tiền sau khi thực hiện. Người thực hiện báo cáo hoạt động chi thông qua các chứng từ phù hợp. Phụ trách bộ phận kế toán kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của bộ chứng từ, cho lập phiếu chi hoặc séc chi trình bộ phận xét duyệt ký duyệt.


Thủ quỹ thanh toán tiền và yêu cầu ký xác nhận vào phiếu chi hoặc séc.


Bộ phận kế toán tập hợp các chứng từ phát sinh liên quan, kiểm tra các nội dung trên chứng từ, ghi sổ chi tiết, sổ tổng hợp.


Thực hiện nguyên tắc phân công phân nhiệm giữa kế toán, thủ quỹ, người thực hiện và người duyệt chi.
1.3.3.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí phát sinh trong phạm vi tổ đội phục vụ cho quá trình xây lắp và quản lý xây lắp tại đơn vị như: tiền lương nhân viên quản lý, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, khấu hao nhà xưởng, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng phục vụ quản lý tổ, đội và các chi phí bằng tiền khác….

( Mục đích kiểm soát:

Vì đây là một khoản chi phí gồm nhiều loại, có những loại rất dễ gian lận như các khoản về giao dịch, công tác phí… Do đó rất cần phải tổ chức một hệ thống kiểm soát tốt nhằm đảm bảo việc quản lý chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp.

( Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán: 

Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản mục như: Chi phí NVL, công cụ dụng cụ, tiền lương, các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, chi phí khấu hao, chi phi bằng tiền khác...phục vụ cho bộ phận quản lý đội thi công. Do đó việc tập hợp chi phí sản xuất chung được thực hiện cụ thể như sau:

- Tiền lương trả cho ban quản lý đội thì căn cứ vào bảng chấm công và bảng thanh toán lương.

- Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý thì căn cứ vào giấy đề nghị xuất vật tư, phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan khác.

- Chi phí khấu hao TSCĐ phân bổ cho bộ phận quản lý đội thì căn cứ vào bảng khấu hao TSCĐ cho công trình.

- Chi phí khác bằng tiền thì dựa vào phiếu chi, giấy tạm ứng, giấy báo nợ của ngân hàng…

Căn cứ vào các chứng từ phát sinh nói trên thì hàng tháng kế toán sẽ lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung từ đó lập bảng phân bổ chi phí sản xuất chung.
( Các bộ phận tham gia:

- Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công trường, đảm bảo cho việc sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ đúng mục đích, không bị lãng phí…
- Bộ phận quản lý đội xây dựng : Chịu trách nhiệm chấm công cho nhân công trực tiếp và nhân viên quản lý. Các nhân viên quản lý ở đội thi công có trách nhiệm kiểm tra chéo lẫn nhau, đội trưởng, tổ trưởng thực hiện đúng thẩm quyền, các công nhân thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Phòng kế toán: Tập hợp các chứng từ phát sinh, định kỳ kiểm tra xem có thực hiện đúng trình tự luân chuyển chứng từ, ghi sổ và bảo quản sổ sách. 

( Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung:

- Phải phân chia trách nhiệm giữa các chức năng liên quan đến chi phí sản xuất chung đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm soát đối với tài sản cố định để kiểm soát được chi phí khấu hao TSCĐ.

- Căn cứ váo bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán chi phí tiến hành hạch toán, ghi sổ và phân bổ chính xác cho đúng đối tượng chịu chi phí.

- Tuân thủ đầy đủ các chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương của chế độ kế toán hiện hành.

- Công cụ dụng cụ xuất dung phân bổ nhiều lần phải có chứng từ phân bổ cụ thể chính xác.  Các khoản chi bằng tiền khác phải có chứng từ đầy đủ, hợp lệ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh, do đó mục tiêu đầu tiên cũng như cuối cùng của họ đó là lợi nhuận, làm sao để lợi nhuận thu được càng cao càng tốt. Vậy để làm được điều này thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhất thiết phải có hiệu quả. Muốn có hiệu quả thì một trong những biện pháp mà doanh nghiệp nào cũng phải tính đến đó là việc kiểm tra, kiểm soát thật chặt chẽ các chi phí đã bỏ ra để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ở chương này, tác giả đã trình bày những lý luận chung về chi phí xây lắp, kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp và tổ chức kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp. Từ những lý luận này là cơ sở để tác giả đi sâu nghiên cứu thực tế về kiểm soát chi phí tại Công ty TNHH - TVXD Xuân Quang được cụ thể hơn.
Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí sản xuất sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngăn chặn và phát hiện kịp thời các sai phạm, lãng phí và đề ra các biện pháp ngăn ngừa, các quyết định kịp thời để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng công trình. Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm của người lao động đối với chi phí sản xuất mà doanh nghiệp đã bỏ ra.

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỤNG XUÂN QUANG

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TVXD XUÂN QUANG

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty


* Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn – Xây dựng Xuân Quang 


* Địa chỉ: Thôn Kênh Kịa, xã Quảng Long, Quảng Trạch, Quảng Bình.


* Ngày thành lập: ngày 21 tháng 12 năm 2001 


* Giấy đăng ký kinh doanh lần đầu số: 2902000234 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp.


* Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 số: 3100266009 ngày 11 tháng 3 năm 2009 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp.


* Công ty do hai thành viên góp vốn: Ông Trần Xem và ông Trần Xuân Quý, trong đó người đại diện theo pháp luật của Công ty và là Chủ tịch Hội đồng thành viên là Ông Trần Xem.

Ngoài địa điểm kinh doanh trên, công ty còn mở Phòng đại diện (địa điểm kinh doanh 2) đặt tại Thôn Minh Lợi, Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Sau khi được thành lập, Công ty hoạt động kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn: Nguồn vốn kinh doanh còn hạn chế, đội ngũ cán bộ nhân viên còn non yếu, cơ sở vật chất kinh doanh còn thiếu thốn….Nhưng với sự cố gắng hết mình cùng với kinh nghiệm thực tiễn của các cán bộ quản lý của công ty đã phấn đấu không ngừng, từng bước đưa công ty ngày càng đi lên và phát triển. 

Sau gần 10 năm hoạt động, công ty đã quy tụ được đội ngũ cán bộ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, thiết kế, tư vấn giám sát và thi công xây dựng các dự án lớn trên địa bàn các tỉnh Miền Trung. Phần lớn, các cán bộ của công ty đều trưởng thành từ các cơ quan, đơn vị có bề dày kinh nghiệm và có nhiều thành tích trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và đến nay vốn điều lệ: 11.000.000.000đ (Mười một tỷ đồng).

Sau đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 2 năm hoạt động. (2009 – 2010)


Bảng 2.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Đơn vị tính: đồng)

	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Năm 2009
	Năm 2010

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	13.469.657.109
	15.203.712.639

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	

	3. DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	10
	13.469.657.109
	15.203.712.639

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	11.954.380.811
	12.753.119.889

	5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	20
	1.515.276.298
	2.450.592.750

	6. DT hoạt động tài chính
	21
	
	

	7. Chi phí tài chính
	22
	204.313.934
	241.400.001

	Trong đó: chi phí lãi vay
	23
	204.313.934
	241.400.001

	8. Chi phí QLDN
	26
	1.158.867.078
	1.995.369.900

	9. LN thuần từ HĐKD
	30
	152.095.286
	213.822849

	10. Thu nhập khác
	31
	7.576.422
	2.654.658

	11. Chi phí khác
	32
	1.634.762
	

	12. LN khác
	40
	5.941.660
	2.654.658

	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	50
	158.036.946
	216.477.507

	14. Chi phí thuế TNDN
	51
	39.509.236
	54.119.377

	15. LN sau thuế TNDN
	60
	118.527.710
	162.358.130


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

- Chức năng: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang tự thực hiện đấu thầu và tổ chức thi công công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên nhiều lĩnh vực:

+ Xây dựng công trình giao thông, công trình công nghiệp dân dụng, công trình khai thác thủy lợi, thủy điện, công trình cấp thoát nước...

+ Khảo sát địa chất, địa hình xây dựng công trình: Tư vấn thiết kế, thẩm tra các công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, cầu đường bộ...

+ Khai thác sản xuất vật liệu xây dựng: đá, cát, sạn,, đất các loại

+ Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công và gia công giầm cầu, thép, kết cấu thép và sản phẩm cơ khí khác.

-  Nhiệm vụ: Công ty có trách nhiệm tổ chức điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị theo tiến độ phân kỳ kế hoạch, đồng thời có nghĩa vụ báo cáo thống kê đầy đủ theo quy định của các cơ quan chức năng của nhà nước.

Công ty quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình cũng được thực hiện theo quy định của văn bản nhà nước do pháp luật ban hành. Trên cơ sở thiết kế được cấp thẩm quyền duyệt, công ty được giao trách nhiệm sản xuất kinh doanh.


Công ty TNHH TVXD Xuân Quang tự chủ trong việc xây dựng các định mức về chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí đối ngoại, hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy chế tài chính của công ty, công ty được giữ lại lợi nhuận để tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang

2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

Quy trình thi công:

Sản phẩm xây lắp của công ty là những công trình,  hạng mục công trình có quy mô lớn (giá trị lớn), thời gian sử dụng dài, sản phẩm lại nằm rải rác khắp nơi, không sản phẩm nào giống sản phẩm nào…Tùy theo tính chất phức tạp của sản phẩm mà tổ chức các phương thức sản xuất khác nhau một cách khoa học nhất. Từ những điểm trên, Công ty đã tiến hành tổ chức một quy trình thi công kể từ khi bắt đầu trúng thầu cho đến khi kết thúc nghiệm thu bàn giao công trình và đưa vào sử dụng cho tất cả các sản phẩm. 
Quy trình thi công của các đội được thể hiện ở sơ đồ 2.1:

Sơ đồ 2.1: Quy trình tổ chức thi công công trình xây dựng

Tổ chức sản xuất

Khi được Công ty giao việc, các đội tạm ứng tiền từ công ty và tổ chức thi công. Định kỳ, các đội chuyển chứng từ lên phòng kế toán để hoàn tạm ứng. Quá trình hoàn tạm ứng phải thông qua việc kiểm tra và phê duyệt chứng từ của kế toán trưởng rồi mới thực hiện việc hoàn ứng chứng từ. Nếu công trình lớn thì mỗi đội phụ trách một hoặc một số hạng mục với sự phụ giúp của đội cơ giới và trạm trộn. Cuối kỳ, Công ty và đội tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và lập bản xác nhận khối lượng xây lắp làm cơ sở cho việc tập hợp và phân bổ chi phí. 
Tổ chức sản xuất tại các đội được thể hiện qua sơ đồ 2.2:

Sơ đồ 2.2: Tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận:
· Ban chỉ huy công trường: được Giám đốc cử ra và chịu trách nhiệm theo dõi mọi hoạt động  thi công của công nhân.

· Đội thi công các công trình : thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình theo bàn giao của Công ty. 

· Trạm trộn bê tông: thực hiện việc trộn bê tông phục vụ thi công công trình.

· Đội thi công cơ giới: hỗ trợ đội thi công công trình như san nền, vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị…

2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý:

 Bộ máy của Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng. Theo cơ cấu này mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đều được chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc. Các vấn đề cơ bản trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của xưởng công trình và các đội xây lắp cũng do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, các vấn đề khác được chỉ đạo thông qua các phòng ban chức năng của Công ty. Bộ máy quản lý của công ty được thể hiện qua sơ đồ 2.3:

Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

 






Chú thích:

                     Quan hệ trực tuyến

                     Quan hệ chức năng

 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban tại công ty 

Giám đốc: Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động xây dựng của công ty và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật và trước tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty. Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chức năng trực thuộc công ty, luôn đôn đốc xưởng công trình và các đội xây lắp phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phó Giám đốc kỹ thuật - kế hoạch: Được giám đốc giao trách nhiệm về công tác quản lý thuộc lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn công ty, nghiên cứu các quy trình công nghệ mới, hiện đại nhằm áp dụng vào doanh nghiệp thúc đẩy quá trình hoàn thành tốt các công trình đạt doanh thu cao.
 Phòng tổ chức hành chính : Phòng Tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty trong các công tác: pháp chế; tổ chức bộ máy và nhân sự; tiền lương; thi đua, khen thưởng và kỹ luật; công tác bảo hộ lao động; công tác hành chính phục vụ tại văn phòng Công ty.
Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp: Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong các công tác: đấu thầu, quản lý kỹ thuật thi công; quản lý chất lượng xây dựng, chất lượng sản phẩm hàng hoá; quản lý thiết bị thi công; quản lý kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp; 

Phòng Tài chính-Kế toán:

( Ghi chép, phản ánh đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày.


(Theo dõi toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của Công ty.

( Phản ánh tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và kết quả thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

( Tìm ra những biện pháp tối ưu nhằm đưa doanh nghiệp phát triển lành mạnh, đúng hướng đạt hiệu quả cao với chi phí thấp nhất nhưng thu được kết quả cao nhất. Tăng tích lũy tái đầu tư cho doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

 Phòng Kế hoạch -Vật tư : tính toán các định mức vật tư, xác định lượng vật tư phù hợp đáp ứng kịp thời cho việc thi công, tổ chức công tác quản lý vật tư.

Xưởng công trình và các đội xây lắp: Là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất chủ yếu của công ty, làm ra sản  phẩm là  những công trình, hạng mục công trình, sữa chữa, đại tu máy móc, thiết bị của Công ty và được nghiệm thu, bàn giao theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. 
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại  Công ty TNHH TVXD Xuân Quang

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang

Bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo mô hình kế toán tập trung. Theo mô hình này toàn bộ công tác kế toán được tập trung ở phòng kế toán dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. 
Bộ máy kế toán của công ty được thể hiện ở sơ đồ 2.4:

Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 


Ghi chú:



: Quan hệ trực tuyến



: Quan hệ chức năng

   Chức năng nhiệm vụ 
- Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát các hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng vật tư, tiền vốn trong sản xuất kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trong sản xuất, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sản xuất. Đồng thời tham mưu cho Giám đốc ký kết hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán hàng hóa và tham mưu đấu thầu công trình, chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê. Kế toán trưởng cũng là người điều hành mọi công việc của phòng kế toán, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc hạch toán của nhân viên theo đúng quy định

- Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ lập các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Đối chiếu công nợ với khách hàng, với ngân hàng, theo dõi tình hình đối chiếu công nợ khách hàng, người bán, nợ nội bộ, ứng vốn thi công. 

- Kế toán vật tư, TSCĐ: theo dõi tình hình nhập xuất vật tư, TSCĐ và ghi vào sổ sách có liên quan, tham gia kiểm kê thường xuyên và bất thường các loại vật tư, TSCĐ.

- Kế toán thuế: theo dõi các hoá đơn chứng từ có liên quan đến việc tính thuế, kê khai và nộp thuế.

- Kế toán các đội thi công công trình, kế toán trạm trộn, kế toán đội thi công cơ giới: có trách nhiệm theo dõi toàn bộ các nghiệp kế toán phát sinh tại đơn vị, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, tổng hợp và gửi chứng từ hồ sơ báo cáo về công ty để tiến hành quyết toán với công ty theo định kỳ.

- Thủ quỹ: theo dõi và thực hiện việc thu chi tiền mặt hàng ngày. Khi có quyết định của Kế toán trưởng, Giám đốc mới thực hiện việc thu chi tiền mặt, rút tiền từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, hoặc gửi tiền vào ngân hàng. Thông thường vào cuối mỗi ngày, thủ quỹ phải gửi số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của Công ty, chỉ chi bằng tiền mặt những khoản chi nhỏ mang tính chất thường xuyên.
2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty:

Công ty đang áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ - Ghi sổ”. 

Sơ đồ 2.5: Hình thức kế toán tại Công ty


       

Ghi chú:              : Ghi hằng ngày

                : Ghi cuối tháng hoặc định kỳ

                : Đối chiếu kiểm tra.

    Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ - Ghi sổ:
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

Cuối tháng phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có và số dư của từng tài khoản trên sổ cái. Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối phát sinh.

Sau khi đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết.
2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TVXD XUÂN QUANG

2.2.1. Môi trường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty

2.2.1.1. Đặc thù quản lý

Ban giám đốc của công ty là những nhà quản lý rất quan tâm đến vấn đề giám sát chi phí xây lắp, họ đã ký ban hành nhiều văn bản quy định tổ chức kiểm tra, kiểm soát các nguồn lực nói chung và chi phí xây lắp nói riêng. Những phương án kinh doanh luôn được ban giám đốc thông qua trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành, ban hành chính sách chất lượng đến toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động để mọi người phối hợp thực hiện. Ban giám đốc với bề dày kinh nghiệm luôn theo dõi, đách giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nhận thức được cơ hội và trách nhiệm, tiềm năng và triển vọng phát triển để ra các quyết định phù hợp. Trong quá trình điều hành, ban giám đốc điều hành công việc theo trật tự đã xác định trong cơ cấu tổ chức của đơn vị. Ban giám đốc luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh, có chuyên môn vững vàng cùng với quan điểm, đường lối chính trị đúng đắn. Điều này tác động tích cực đến công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói chung và công tác KSNB nói riêng.

Giám đốc công ty là người có quyền hành cao nhất trong toàn công ty với tư cách phẩm chất đạo đức tốt, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, biết vận dụng nhân tài, năng động và sáng tạo trong điều hành.Công ty luôn tuân thủ chế độ tập trung một thủ trưởng điều hành và kiểm soát từ trên xuống, đảm bảo sự truyền đạt và phản hồi thông tin một cách chính xác, tập trung theo yêu cầu lãnh đạo. Tuy nhiên, giám đốc công ty còn đảm đương quá nhiều công việc. Ông vừa trực tiếp điều hành, chỉ đạo phó giám đốc, vừa chỉ đạo các phòng ban, đảm nhận chỉ đạo công tác họp hành, ra quyết định.Chính vì vậy mà nguy cơ trở nên độc đoán trong lĩnh vực quan trọng ở công ty theo ý muốn chủ quan còn khá lớn.

2.2.1.2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu điều hành tổ chức sản xuất của công ty được chia thành: bộ phận quản lý và chỉ đạo của doanh nghiệp và bộ phận quản lý trực tiếp tại công trường. Bộ phân quản lý và chỉ đạo của công ty bao gồm ban lãnh đạo và quản lý các phòng ban. Đặc điểm đó phù hợp với tính chất hoạt động của của ngành xây dựng. Tuy nhiên cơ cấu tổ chức của công ty còn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phân chia trách nhiệm và quyền hạn không rõ ràng, có khi là chồng chéo, nhiều người quản lý có thể ra quyết định cho một nghiệp vụ, hoặc trách nhiệm là chung chung của tập thể, khi có sai phạm thì không thể xử lý đúng trách nhiệm.

2.2.1.3. Chính sách nhân sự

Nhân sự tại công ty được chia thành 3 nhóm chính:


-  Nhóm lao động làm việc tại văn phòng


-  Nhóm lao động làm việc tại văn phòng xí nghiệp.


-  Nhóm lao động làm việc tại các đội xây dựng

   
Lực lượng lao động ở công ty tương đối phù hợp yêu cầu hiện tại. Tuy nhiên trình độ học vấn, tay nghề của công nhân vẫn chưa thực sự được kiểm tra chặt chẽ. Với một lực lượng lao động như vậy công tác quản lý, đào tạo và sử dụng gặp phải những khó khăn nhất định.

   
Vấn đề tuyển dụng lao động do công ty tự quyết, xuất phát từ các yêu cầu thực tế. Quan điểm của công ty coi yếu tố con người là nhân tố chủ yếu của sự phát triển, khi tuyển dụng thì trình độ, năng lực của người lao động là tiêu chí hết sức quan trọng và ưu tiên hàng đầu, tuyển dụng phải đúng người, đúng việc và có hiệu quả. Tuy nhiên quan điểm đó chưa được vận dụng đầy đủ, trong thực tế vẫn còn nhiều trường hợp người lao động được tuyển không qua kiểm tra năng lực, trình độ. Họ là số lao động được tuyển vào dựa trên các mối quan hệ cá nhân.

  
Công tác đào tạo, bồi dưỡng người lao động sau khi tuyển dụng chưa được chú trọng nhiều ở công ty. Đối với công tác đề bạt, bố trí lao động: Công ty có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các thành viên trong ban lãnh đạo các xí nghiệp như Giám Đốc. Giám đốc xí nghiệp có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng các chức danh còn lại. 

2.2.1.4. Công tác kế hoạch và dự toán


Hằng năm, công ty xây dựng kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu, kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch sửa chữa lớn...và căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt để giao cho từng đơn vị thực hiện.

Trong nhiều năm qua, tại công ty việc lập kế hoạch chi phí rất được ban lãnh đạo quan tâm. Tuy vậy đơn vị chủ yếu sử dụng dự toán xây lắp. Dự toán được thực hiện dựa trên định mức của bộ xây dựng ban hành và đơn giá do nhà nước ban hành. Tuy nhiên giá của vật liệu không ngừng biến động trong những năm qua làm cho công tác đo lường so sánh gặp nhiều khó khăn bất cập. Chính vì thế việc xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch thi công cũng gặp nhiều khó khăn, việc so sánh chi phí thực tế phát sinh cũng như không thấy được những nhân tố ảnh hưởng nhằm phát hiện những vấn đề bất thường, sai sót để xử lý và điều chỉnh kịp thời. Điều này làm cho công tác kiểm soát chi phí gặp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công trình. Như vậy công tác kế hoạch chưa được quan tâm đúng mức, công ty chưa sử dụng nó như là công cụ kiểm soát phục vụ cho việc phát hiện và ngăn chặn các sai phạm trong thi công.
2.2.1.5. Ban kiểm soát nội bộ

Công ty có tổ chức ban kiểm soát nội bộ có chức năng kiểm tra kiểm soát về chi phí. Kết quả của kiểm tra kiểm soát chi phí được ban kiểm soát nội bộ trực tiếp báo cáo với giám đốc. Tuy nhiên ban kiểm soát nội bộ không có cơ cấu tổ chức độc lập, mà chủ yếu là các thành viên được cử ra từ một số nhân viên ở các bộ phận phòng ban trong đơn vị, vừa kiêm nhiệm công việc tại bộ phận mình vừa đảm đương chức năng của ban kiểm soát nội bộ. Do đó công việc này thường mang tính hình thức, không thường xuyên và không đem lại hiệu quả đích thực.

2.2.2. Tổ chức thông tin phục vụ công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH - TVXD Xuân Quang

2.2.2.1. Lập dự toán chi phí sản xuất


Việc xây dựng dự toán các công trình xây dựng phải kết hợp đầy đủ các nguồn thông tin cần thiết như: bản vẽ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật công trình, các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật ngành, các quy định của nhà nước, của công ty và các dự đoán về biến động thị trường. Khi tiến hành xây dựng dự toán, căn cứ vào các văn bản như:


Căn cứ thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Công bố số 2304/UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 15/11/2007 về việc công bố đơn giá xây dựng, đơn giá khảo sát xây dựng, giá ca máy thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Căn cứ thông báo giá gốc vật liệu xây dựng quý II năm 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình số 280/TB - TN ngày 22/4/2010 của Liên ngành Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Bình…

- Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm dự toán về giá và lượng theo từng nội dung công việc


+ Dự toán về giá được xây dựng trên cơ sở định mức về giá được niêm yết tại sở xây dựng của địa phương mà công trình sẽ thi công tại thời điểm lập dự toán.


+ Các định mức về lượng một đơn vị khối lượng thi công được xác định trên cơ sở tính toán, thí nghiệm của các chuyên gia trong ngành.


Trong các công trình xây dựng có nhiều hạng mục trong một công trình. Mỗi một hạng mục có quy định riêng về mặt khối lượng. Để lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho các công trình này, các kỹ sư sẽ căn cứ vào số liệu bản vẽ kỹ thuật của công trình và dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bằng các phần mềm dự toán trong xây dựng.

- Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm dự toán về giá và lượng theo từng nội dung công việc.


+ Dự toán về lượng cho chi phí nhân công trực tiếp cho đơn vị khối lượng xây dựng được quy định rõ trong các tiêu chuẩn xây dựng với một trình độ nhân công thích hợp. Tuy nhiên, định mức này chỉ có tính tương đối. Bởi vì, lượng cho chi phí nhân công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời tiết, tâm lý…


+ Dự toán về giá nhân công trực tiếp là khá ổn định. Bởi vì tiền lương của công nhân xây dựng thường được thoả thuận trước và ổn định cho đến khi kết thúc công trình. 

- Dự toán chi phí sử dụng máy thi công: Bao gồm dự toán về tiền lương của công nhân vận hành máy thi công, nhiên liệu chạy máy, chi phí khấu hao máy…


+ Tiền lương, nhiên liệu, vật liệu chạy máy là những biến phí thay đổi theo số giờ hoạt động của máy. Dự toán của yếu tố chi phí này được xác định:

Tổng dự toán biến phí sử dụng máy thi công = Tổng số ca máy hoạt động x đơn giá ca máy.

Tổng dự toán định phí sử dụng máy thi công bao gồm: Chi phí về khấu hao máy thi công và các chi phí thường xuyên như: chi phí sửa chữa lớn máy thi công, lều lán xe máy, bệ máy, đường ray chạy máy sử dụng cho cả công trình vì những chi phí này là định phí không thay đổi theo số ca máy hoạt động.


( Tổng dự toán chi phí sử dụng máy = Tổng dự toán biến phí sử dụng máy thi công + Tổng dự toán định phí sử dụng máy thi công.

- Chi phí trực tiếp khác: Bao gồm chi phí bơm nước, thí nghiệm vật liệu, an toàn lao động,… được tính theo một tỷ lệ quy định so với tổng chi phí nguyên vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công được quy định tại thông tư 05/2007/TT-BXD.

- Dự toán chi phí sản xuất chung trong công trình xây dựng: 



Dự toán chi phí sản xuất chung cũng không được lập chi tiết theo từng yếu tố chi phí cấu thành như các loại chi phí trên, mà được tính theo một tỷ lệ nhất định so với tổng chi phí nguyên vật liệu, nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác được quy định tại thông tư 05/2007/TT-BXD.


Minh hoạ đơn giá khối lượng và tính tổng dự toán của hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình”
(Bảng 3.1 – trang 73)
2.2.2.2. Xác định mục tiêu kiểm soát chi phí.


Ban lạnh đạo công ty đưa ra mục tiêu của việc thực hiện và kiểm soát chi phí theo từng loại công trình.


- Đối với các công trình có tổ chức đấu thầu thì giá thành thực tế của các công trình này nhỏ hơn giá mà công ty đã trúng thầu.

Chẳng hạn Công ty đã thắng thầu  hạng mục công trình “Nhà làm việc” của công trình “Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình”. Mục tiêu kiểm soát chi phí ở Hạng mục công trình này là giá thành thực tế phải nhỏ hơn  9.184.867.436 đồng (giá trúng thầu).


- Các công trình chỉ định thầu thì giá thành thực tế của các công trình này phải thấp hơn giá dự toán được Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2.2.3. Tổ chức chứng từ,  sổ kế toán và báo cáo kế toán  tại công ty

( Tổ chức chứng từ


Việc tổ chức chứng từ trong những năm qua ở công ty TNHH TVXD Xuân Quang được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đã giúp cho việc quản lý được dễ dàng, bảo vệ được tài sản và chất lượng thông tin, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đơn vị. Việc ghi chép chứng từ ban đầu đã phản ánh đầy đủ nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh góp phần tham gia vào việc kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ngăn chặn được các gian lận xảy ra trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, tiền bạc của công ty. Các chứng từ kế toán áp dụng tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang được thực hiện theo quyết định số 15/2006/ QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Cụ thể:


- Chứng từ về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Giấy đề nghị mua vật tư, cấp vật tư, phiếu xuất kho, thẻ kho, hoá đơn GTGT, bản quyết toán vật tư, biên bản giao nhận, phiếu chi,…


- Chứng từ về chi phí nhân công trực tiếp: Bảng chấm công, bảng tổng hợp khối lượng nhân công, bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương,…


- Chứng từ về chi phí sử dụng máy thi công: Lệnh điều xe, nhật trình xe -máy, bảng tổng hợp khối lượng máy thi công, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ, hợp đồng thuê máy thi công, hoá đơn GTGT,…


- Chứng từ về chi phí sản xuất chung: Bảng thanh toán lương, bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, phiếu xuất, bảng tính và trích khấu hao TSCĐ, hoá đơn, phiếu chi,…

( Tổ chức tài khoản và sổ sách kế toán 


- Tổ chức tài khoản kế toán áp dụng:

Hiện nay, Công ty áp dụng hệ thống tài khoản và hệ thống sổ kế toán dùng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính để làm cơ sở hạch toán, phản ánh và kiểm tra, kiểm soát tài chính tại công ty, giúp Ban giám đốc có được thông tin cần thiết để ra quyết định thích hợp và kịp thời.

Để tập hợp chi phí xây lắp, tại công ty sử dụng các tài khoản sau:


+ TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


+ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp


+ TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công


+ TK 627: Chi phí sản xuất chung

- Tổ chức ghi sổ kế toán 

Trên cơ sở chứng từ đã được lập, kế toán ghi sổ tập hợp chi phí sản xuất theo các đối tượng có liên quan.

Cuối tháng, căn cứ vào chứng từ do kế toán đội xây dựng gửi lên kèm báo cáo tổng hợp về tình hình phát sinh chi phí trong tháng liên quan đến công trình, hạng mục công trình đang xây dựng, kế toán công ty tiến hành đối chiếu, kiểm tra khoản chi đã ứng cho Đội xây dựng với hợp đồng giao khoán, kiểm tra khối lượng thi công hoàn thành đã nghiệm thu thanh toán để tính ra số tiền mà đội trưởng đội xây dựng còn được ứng, cũng như khối lượng công việc còn lại cần hoàn thành. Sau đó, kế toán công ty tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục và ghi vào các sổ chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí NVLTT - tài khoản 621, Chi phí nhân công trực tiếp - tài khoản 622, chi phí sử dụng máy thi công - tài khoản 623 và chi phí sản xuất chung - tài khoản 627 để tập hợp chi phí sản xuất phát sinh, tính giá thành công trình.
( Hệ thống báo cáo kế toán về chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất thực tế phát sinh sẽ được kế toán đội báo cáo thông qua hồ sơ báo cáo chi phí từ đội vào cuối tháng. Các báo cáo chi phí sản xuất được lập ở Đội bao gồm: báo cáo về chi phí vật tư, báo cáo về chi phí nhân công và báo cáo về chi phí máy thi công.
* Báo cáo về chi phí vật tư

Việc xuất dùng vật liệu để thi công CT, HMCT được thực hiện dựa trên định mức thiết kế xây dựng khi công ty tham gia đấu thầu. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi công, các Đội căn cứ vào tình hình thực tế có thể đề xuất thay đổi định mức thiết kế cho phù hợp. Cuối mỗi tháng, Đội xây dựng gửi báo cáo về khối lượng vật tư đã sử dụng kèm theo các chứng từ có liên quan …

* Báo cáo về chi phí nhân công
Tại công ty, báo cáo về chi phí nhân công là các báo cáo về các chi phí liên quan đến lao động. Chi phí liên quan đến lao động trực tiếp dựa vào đơn giá tiền lương nhân công dự toán của từng công trình, hạng mục công trình ( được chi tiết theo từng cấp bậc, trình độ tay nghề) và khối lượng thực tế thực hiện trong kỳ. Cuối tháng, Đội xây dựng gửi báo cáo về khối lượng công việc đã thực hiện trong tháng kèm bảng chấm công của các nhân viên trong đội về Công ty để tính lương.
* Báo cáo về chi phí máy thi công

Hiện tại Công ty tổ chức thi công kết hợp giữa thủ công và máy thi công. Công ty có tổ chức riêng đội xe máy thi công và có cả thuê ngoài các đội máy để tiến hành thi công công CT, HMCT. Chi phí máy thi công được tính trên ca máy thi công với khối lượng vận hành thực tế. Khi hoàn thành bàn giao công trình, căn cứ vào khối lượng ca máy thực tế vận hành thi công công trình, HMCT, các Đội xây dựng lập báo cáo gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch của Công ty để tổng hợp và tính ra chi phí máy thi công.
2.2.3. Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp ở công ty

 
Các công trình xây dựng bao gồm các hạng mục như: móng, nền, mặt đường, … Chi phí xây lắp ở các công trình này bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung. Các công trình được công ty giao cho các đội thực hiện thi công.


Hầu hết các công trình đều được giao khoán chi phí nhân công trực tiếp về mặt khối lượng theo dự toán cho các đội công trình, riêng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sử dụng máy thi công thì các công ty không giao khoán mà trực tiếp cấp cho các đội để triển khai thực hiện thi công công trình. Công tác KSNB về chi phí xây lắp ở các công trình được thực hiện cụ thể như sau:

2.2.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

( Nội dung chi phí:

Các công trình xây dựng thường là những công trình có giá trị lớn, trong đó chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng giá thành của công trình. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường dùng trong tri công xây dựng như xi măng, sắt thép, cát, sỏi, đá, gạch, ngói, gỗ, bê tông đúc sẵn,… 

( Yêu cầu và mục đích kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:


Kiểm tra, xác định chất lượng, số lượng, tình trạng và giá trị của nguyên vật liệu nhập kho cũng như xuất kho thi công các công trình. Tổ chức quản lý, điều hành và theo dõi quá trình thi công ở các đội, kiểm tra việc ghi nhật ký và lập báo cáo định kỳ của các đội công trình.

Quan sát việc quản lý bảo quản vật tư, sản phẩm dở dang ở các đội công trình, quy trình và thủ tục kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang. Kiểm tra quy trình luân chuyển và sử dụng chứng từ kế toán và các tài liệu có liên quan đến chi phí NVLTT của bộ phận kế toán, đồng thời đảm bảo tính thống nhất phương pháp tính giá hàng xuất kho nhằm đảm bảo tính toán giá thành được chính xác.

Phân tích được tình trạng sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm hay lảng phí để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý điều chỉnh trong công tác điều hành.

( Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí chủ yếu chiếm phần lớn trong giá thành xây dựng nhưng nó lại dễ bị thất thoát, hư hỏng, lãng phí, sử dụng không đúng quy cách, chủng loại,…và cũng là khoản mục ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhiều nhất.

Vì vậy, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong xây lắp không chỉ là vấn đề tiết kiệm chi phí mà vấn đề quan trọng hơn là việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu nhằm đảm bảo chất lượng của công trình xây lắp. Vì vậy, cần kiểm soát chi phí nguyên vật liệu phát sinh cho từng đối tượng chịu chi phí để phát hiện kịp thời những lảng phí, mất mát và đồng thời tính đúng giá thành công trình xây dựng.

Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thi công công trình tại công ty xảy ra hai trường hợp.


Trường hợp 1: Công ty mua nguyên vật liệu - nhập kho (công ty), sau đó xuất kho nguyên vật liệu cho các đội để tiến hành thi công công trình. Do đó kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trong trường hợp này bao gồm 2 chu trình: 

- Kiểm soát chu trình mua hàng nhập kho;

- Kiểm soát xuất nguyên vật liệu để thi công công trình.


· Khâu mua-nhập kho nguyên vật liệu

Các ký hiệu sử dụng trong quy trình (các ký hiệu này được sử dụng cho tất cả các quy trình)




             : Điểm bắt đầu hay kết thúc



: Quyết định

         
      : Chức năng xử lý





: Lưu trữ












      : Chứng từ kèm theo
            

 : Đường dẫn nghiệp vụ          

       Lưu đồ 2.1: Quy trình kiểm soát mua và nhập kho nguyên vật liệu 


Giải thích:

(1) Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, lượng vật tư tồn kho, dự toán thi công, bộ phận mua hàng sẽ viết giấy đề nghị mua vật tư và kèm theo bảng báo giá vật tư.

(2) Phòng vật tư căn cứ vào dự toán kiểm tra phiếu yêu cầu mua vật tư, sau đó trình giám đốc phê duyệt, nếu đồng ý sẽ ký duyệt giấy đề nghị tạm ứng rồi chuyển sang cho phòng kế toán. 

(3) Phòng kế toán căn cứ vào dự toán, phiếu yêu cầu mua vật tư để kiểm tra và thực hiện tạm ứng tiền cho nhân viên mua hàng.

(4) Căn cứ vào giấy đề nghị tạm ứng (sau khi đã được phòng vật tư và Giám đốc ký duyệt đầy đủ) kế toán tiền mặt viết phiếu chi. Phiếu chi được viết thành 2 liên, một liên giữ ở kế toán tiền mặt, một liên giao cho thủ quỹ.

(5) Thủ quỹ kiểm tra phiếu chi và thực hiện chi tiền.

(6) Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, (phiếu yêu cầu mua vật tư, đơn đặt hàng…) nhân viên mua hàng tiến hành mua vật tư theo yêu cầu, kèm theo hóa đơn và biên bản giao nhận hàng hóa.

(7) Thủ kho tiến hành nhận vật tư đồng thời kiểm tra vật tư về mặt số lượng, chất lượng, chủng loại, sau đó ký vào phiếu nhập kho và ghi vào thẻ kho.

(8) Nhân viên mua hàng chuyển phiếu nhập kho và các chứng từ gốc liên quan đến việc mua hàng lên phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán hoàn ứng.

(9) Căn cứ vào các chứng từ gốc liên quan đến việc mua hàng, phòng kế toán kiểm tra và thanh toán hoàn ứng cho nhân viên mua hàng hoặc thanh toán cho nhà cung cấp, sau đó nhập dữ liệu vào máy.

(10) Đến cuối kỳ phòng kế toán sẽ in ra bảng kê phiếu nhập, sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết vật tư, tiến hành kiểm tra đối chiếu số lượng nguyên vật liệu với thủ kho và phòng vật tư. Ngoài ra, định kỳ kế toán còn thường xuyên đối chiếu kiểm tra sổ chi tiết vật tư với thủ kho.

Lưu đồ 2.2: Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu 


Giải thích:

(1) Các Đội CT căn cứ vào phiếu giao việc hoặc dự toán thi công hoặc lệnh sản xuất để viết Phiếu yêu cầu cấp vật tư.

(2) Phòng vật tư, ban giám đốc cũng căn cứ vào dự toán hoặc phiếu giao việc để xét duyệt, nếu đồng ý duyệt phòng vật tư sẽ lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho lập thành 3 liên, 1 liên lưu ở phòng vật tư để theo dõi tình hình xuất vật tư, 1 liên chuyển xuống cho thủ kho để xuất theo yêu cầu, 1 liên lưu ở các đội thi công để theo dõi.

(3) Thủ kho sau khi kiểm tra phiếu xuất kho tiến hành xuất kho theo đúng số lượng đã ghi trên phiếu xuất kho, đồng thời ký vào phiếu xuất kho và thẻ kho.

(4) Theo định kỳ của công ty (thường 5 ngày), thủ kho gửi phiếu xuất kho lên phòng kế toán để kiểm tra, sau đó kế toán cập nhật dữ liệu vào máy và in ra các sổ sách cần thiết.

(5) Sau khi nhận nguyên vật liệu, các đội CT sẽ tiến hành tổ chức sản xuất thi công, đồng thời kiểm tra thường xuyên việc sử dụng nguyên vật liệu. Hằng ngày mọi hoạt động tổ chức sản xuất , thi công đều được phản ánh vào nhật ký CT, nhằm đảm bảo sự thuận lợi cho việc kiểm soát trong quản lý.

(6) Cuối kỳ các Đội thi công lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình có chữ ký của các bên liên quan…và chuyển lên phòng vật tư kiểm tra đối chiếu.


Đồng thời, cuối kỳ, phòng vật tư thực hiện kiểm tra hiện trường và nếu đồng ý lập biên bản nghiệm thu khối lượng cho từng CT, HMCT.

(7) Căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng và định mức dự toán, phòng vật tư kiểm tra bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu, nếu đồng ý duyệt sẽ lập bảng quyết toán vật tư.


(8) Phòng kế toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu và bảng quyết toán vật tư để kiểm tra so với bảng kê phiếu xuất, sau đó nhập vào máy.

(9) Cuối kỳ kế toán in ra bảng kê phiếu xuất, sổ chi tiết TK 621, bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn vật tư và đối chiếu số lượng với thủ kho, phòng vật tư.

Trường hợp 2: Công ty  mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho đội công trình thi công (còn gọi là nhập xuất thẳng)


Nhằm tận dụng, khai thác nguồn nguyên vật liệu tại địa phương nơi công trình thi công và hạn chế việc hao hụt mất mát nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển, bảo quản, đồng thời tiết kiệm chi phí vận chuyển. Công ty đã tiến hành mua nguyên vật liệu tại địa phương hoặc những địa điểm gần công trình nhất và xuất thẳng cho đội công trình.


Chẳng hạn, công trình Đê, Kè hữu Sông Danh nằm ở vị trí Huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình, nguồn cung cấp nguyên vật liệu được thể hiện ở bảng :

Bảng 2.2: Bảng nguồn mua vật tư

	TT
	Vật liệu
	Nguồn mua

	1
	Xi măng
	Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch

	2
	Đá hộc, đá các loại 1x2; 2x4; 0,5x1
	Mỏ đá tại mỏ đá Khe ngang, huyện Bố Trạch

	3
	Thép xây dựng
	Thị trấn Hoàn Lão - Huyện Bố Trạch

	4
	Cát xây dựng
	Mỏ cát Chánh Hoà - Huyện Bố Trạch


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

Trong trường hợp này kiểm soát chi phí nguyên vật liệu cũng gồm hai chu trình:


- Kiểm soát chu trình mua hàng nhập kho nguyên vật liệu (nhập tại đội công trình đang thi công)


- Kiểm soát chu trình tổ chức thực hiện sản xuất ở đội công trình.

( Kiểm soát chu trình mua hàng và nhập kho nguyên vật liệu (đội công trình)

Quá trình kiểm soát chu trình này được thực hiện hoàn toàn tương tự như chu trình trên, tuy nhiên có sự khác biệt đó là:


Bộ phận thủ kho trong chu trình này là bộ phận thủ kho của đội CT.


Biên bản giao nhận hàng hoá trong chu trình này phải có chữ ký của đội CT.


Phiếu nhập kho do thủ kho của đội lập là chứng từ để theo dõi, đối chiếu và kiểm tra về tình hình nguyên vật liệu ở kho phục vụ cho công trình chứ không phải là chứng từ kế toán sử dụng để hạch toán nguyên vật liệu.

( Kiểm soát chu trình tổ chức thực hiện sản xuất thi công ở đội công trình.


Quy trình kiểm soát chu trình này cũng được thực hiện hoàn toàn như chu trình xuất kho nguyên vật liệu thi công công trình nhưng được bắt đầu từ bước thứ (5) đến bước thứ (9) và trong chu trình này không có bộ phận kho hàng của công ty.

Lưu đồ 2.3: Quy trình kiểm soát tổ chức thi công ở đội


2.2.3.2. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


( Nội dung chi phí


Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương chính, lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây dựng và công nhân phụ.


Ngoài ra chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản phụ cấp theo lương như phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công trường, phụ cấp độc hại,…


( Yêu cầu của kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên lực lượng lao động rất lớn bao gồm cả lao động trực tiếp và lao động thời vụ, do đó chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng chi phí sản xuất của doanh nghiệp nhưng lại dễ xảy ra gian lận, sai sót nên cần phải tăng cường kiểm soát chi phí này nhằm:


- Ngăn chặn và phát hiện các sai phạm như thanh toán tiền lương cho các công nhân không có thực hoặc tiếp tục thanh toán lương khi họ đã nghĩ việc.


- Đảm bảo hoàn thành công việc tính toán ghi chép để có thể thanh toán kịp thời và chính xác tiền cho cán bộ, công nhân viên.


- Tuân thủ các luật lệ, quy định của nhà nước có liên quan đến quản lý lao động và tiền lương như các chế độ chính sách về bảo hiểm,…


( Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


Tại công ty, căn cứ vào dự toán thi công để giao khoán chi phí nhân công trực tiếp về mặt khối lượng cho các đội xây dựng và việc giao khoán phải đảm bảo tiến độ thi công CT và chất lượng CT.


Công tác kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp được thực hiện theo quy trình sau:


Các đội CT được tạm ứng trước một số tiền. Vậy, việc kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp được tiến hành từ quá trình tổ chức sản xuất thi công tại các đội CT như sau. 

Lưu đồ 2.4: Quy trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


Giải thích:

(1) Các đội CT sau khi nhận được lệnh sản xuất hay phiếu giao việc hoặc hợp đồng giao khoán , sẽ tiến hành tổ chức sản xuất thi công, theo dõi, kiểm tra và chấm công hàng ngày cho công nhân.

Hằng ngày, Đội trưởng Đội xây dựng sẽ theo dõi giờ công, chấm công và kiểm soát khối lượng nhân công theo dự toán, đồng thời giám sát về chất lượng công việc và tay nghề của công nhân.

(2) Cuối kỳ, Đội xây dựng sẽ tổng hợp bảng chấm công và lập bảng tổng hợp khối lượng nhân công do các tổ thi công thực hiện được và đã được ký nhận của các bên có liên quan. Đồng thời cuối kỳ, Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp tiến hành kiểm tra hiện trường và nếu đồng ý tiến hành lập biên bản nghiệm thu khối lượng cho từng công trình, hạng mục công trình.

(3) Bảng tổng hợp khối lượng nhân công và bảng chấm công sẽ được chuyển đến Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp. Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp căn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng và dự toán để kiểm tra, đối chiếu nếu đồng ý sẽ lập bảng thanh toán khối lượng nhân công. 

(4) Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành và giấy đề nghị tạm ứng của các Đội, Tổ thi công sau khi có đầy đủ chữ ký nhận sẽ chuyển đến Phòng Kế toán để kiểm tra và làm thủ tục hoàn ứng cho Đội, Tổ.

(5) Các chứng từ liên quan đến chi phí nhân công trực tiếp được chuyển đến Phòng Kế toán để lưu, theo dõi, kiểm tra. Đồng thời, dựa vào bảng thanh toán khối lượng nhân công đã được duyệt là căn cứ để kế toán tiến hành thanh toán, hoàn ứng cho các tổ thợ, kế toán nhập liệu vào máy.

(6) Kế toán in ra bảng thanh toán lương, sau đó lập Phiếu chi (khối lượng hoàn ứng còn dư) hoặc Phiếu thu (khối lượng thanh toán ít hơn số ứng cho công trình).

(7) Căn cứ vào bảng thanh toán lương, thủ quỹ kiểm tra phiếu Chi (Thu) và thực hiện chi tiền (thu tiền).


Cuối kỳ, kế toán in ra sổ chi tiết TK 622, tiến hành đối chiếu giữa bảng thanh toán khối lượng với bảng lương và sổ chi tiết tạm ứng.

2.2.3.3. Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công


( Nội dung chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công bao gồm: Chi phí nhiên liệu cho máy thi công như dầu, mỡ,…; Chi phí vật liệu phục vụ cho việc sửa chữa thay thế xe, máy; Chi phí khấu hao xe máy; Chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí khác bằng tiền.


( Yêu cầu kiểm soát chi phí máy thi công

Trong ngành xây dựng máy móc thiết bị phục vụ thi công thường có giá trị lớn, cồng kềnh, nhưng lại hay di chuyển và theo suốt quá trình thi công như máy lu, máy ủi, máy vận thăng,…nên khó bảo quản, quản lý dẫn đến chi phí này dẫn đến lãng phí, thất thoát,…Vậy cần phải kiểm soát chi phí máy thi công với các yêu cầu :

- Kiểm soát và bảo quản máy móc thiết bị thi công

- Trích khấu hao máy thi công theo đúng quy định của nhà nước và phân bổ khấu hao một cách chính xác.

- Kiểm soát các phi phí thực tế phát sinh phục vụ máy thi công…


( Thủ tục kiểm soát chi phí máy thi công

Tại công ty , máy thi công sử dụng cho xây dựng bao gồm máy thi công tự có, máy thi công thuê ngoài theo ca máy hoặc theo tháng.



Việc cung ứng, vận chuyển, điều động máy thi công được thực hiện bởi Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp. Do mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng nên khi thi công công trình, căn cứ vào dự toán được phê duyệt, phòng kỹ thuật sẽ lập bảng dự trù điều máy thi công, trong đó liệt kê đầy đủ chủng loại, số lượng của từng máy và công dụng của chúng trong từng giai đoạn thi công. Khi có nhu cầu sử dụng phòng kỹ thuật sẽ làm giấy đề xuất Công ty yêu cầu chuyển máy thi công đến đội xây dựng. Giấy đề xuất này phải được người lập, trưởng phòng và Giám đốc ký duyệt đầy đủ.

- Ở công ty đã có sự phân công phân nhiệm giữa các chức năng: quản lý, theo dõi, vận hành, ghi sổ máy thi công. 
- Ngoài ra kiểm soát chi phí máy thi công còn được thực hiện theo dõi qua việc sử dụng, chế độ bảo dưỡng bảo trì đối với máy thi công. Khi máy thi công xuất dùng cho thi công công trình thì người điều khiển máy thi công chịu sự giám sát của phụ trách kỹ thuật thi công, đội trưởng. Trước khi xuất dùng thì máy thi công phải được kiểm tra về mặt kỹ thuật, phải được bảo đảm là có thể sử dụng tốt để đưa vào thực hiện công trình. Nhiên liệu dùng cho máy thi công cũng được kiểm tra bởi phụ trách kỹ thuật và đội trưởng.

Tại công ty, các đội CT cũng được tạm ứng tiền về chi phí sử dụng máy thi công để thực hiện sản xuất thi công CT, do vậy việc kiểm soát được thực hiện từ các đội CT.

Lưu đồ 2.5: Quy trình kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


Giải thích:

(1) Căn cứ vào phiếu giao việc hoặc lệnh sản xuất (của Công ty) các Đội quản lý thiết bị tổ chức sản xuất, kiểm tra sử dụng máy thi công và tập hợp các chứng từ liên quan (nếu phát sinh) như hoá đơn, hợp đồng thuê máy (trường hợp phải thuê máy thi công)

(2) Định kỳ, các đội quản lý thiết bị tổng hợp chi phí máy thi công và lập bảng tổng hợp chi phí máy thi công có sự phê chuẩn, ký duyệt của các bên có liên quan và các chứng từ gốc kèm theo chuyển đến Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp. Đồng thời, định kỳ Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp tiến hành kiểm tra hiện trường và nếu đồng ý lập biên bản nghiệm thu khối lượng cho từng công trình, hang mục công trình.

(3) Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp căn cứ vào dự toán, định mức, biên bản nghiệm thu khối lượng để kiểm tra và xét duyệt, nếu đúng sẽ lập bảng thanh toán khối lượng máy thi công.

(4) Bảng nghiệm thu khối lượng, bảng thanh toán khối lượng máy thi công (sau khi đã được ký duyệt) kèm theo các chứng từ gốc liên quan như Hợp đồng thuê máy, hoá đơn…được chuyển đến Phòng kế toán để kiểm tra đối chiếu và làm thủ tục hoàn ứng cho Đội. Sau khi kiểm tra chứng từ xong, tiến hành nhập dữ liệu vào máy.

(5) Cuối kỳ, kế toán lập bảng tính trích khấu hao máy thi công, tổng hợp chi phí máy thi công rồi tiến hành phân bổ chi phí máy thi công cho từng công trình, hạng mục công trình theo tiêu thức ca máy thực hiện.

(6) Sau khi kiểm tra chi phí đã được phân bổ, kế toán nhập dữ liệu vào máy. Cuối kỳ kế toán in ra sổ chi tiết TK 623, bảng tổng hợp số phát sinh TK 623 để kiểm tra, đối chiếu với các phần hành kế toán khác.
2.2.3.4. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung


( Nội dung chi phí sản xuất chung


Chi phí sản xuất chung bao gồm các khoản mục: Tiền lương và các khoản trích theo lương của cán bộ quản lý; các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân điều khiểm máy thi công; chi phí vật tư sử dụng cho quản lý thi công xây lắp; chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý thi công; chi phí khác bằng tiền phục vụ quản lý thi công. 

( Yêu cầu kiểm soát chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung không ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng lại ảnh hưởng đến giá thành công trình xây dựng. Do các chi phí như chi phí dịch vụ mua ngoài thì hay gặp phải hoá đơn giả, ghi khống số tiền không đúng thực tế,…việc trích khấu hao dễ bị sai phạm không tuân theo quy định của nhà nước; phân bổ chi phí chưa chính xác cho từng công trình…Do đó, việc kiểm soát chi phí sản xuất chung luôn là vấn đề đặt ra đối với các nhà quản lý, làm thế nào để khống chế chi phí thấp nhất, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm xây lắp, tăng lợi nhuận cho công ty, đồng thời góp phần tạo sự cạnh tranh giữa các công ty xây dựng với nhau nên việc kiểm soát chi phí này rất cần thiết với yêu cầu là:

- Kiểm soát việc xuất việc xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất và quản lý.

- Kiểm tra kiểm soát các chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền.

- Kiểm soát và phân bổ chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao TSCĐ, BHXH,…) cho các công trình, HMCT.


( Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung

Một công trình gồm nhiều hạng mục công trình, mỗi hạng mục công trình lại có nhiều công việc khác nhau. Chi phí sản xuất chung trong dự toán tính chung cho từng công trình, không tính riêng cho từng hạng mục công trình, tính theo tỷ lệ % trên tổng chi phí trực tiếp của công trình, không chi tiết theo yếu tố cấu thành chi phí nên không có cơ sở để phân tích biến động chi phí này. Chính vì vậy, kiểm soát chi phí sản xuất chung chủ yếu là kiểm tra việc tính đúng, tính đủ của kế toán trong quá trình tập hợp chi phí thực tế phát sinh, nhưng phải phù hợp với định mức trong dự toán. Như vậy, kiểm soát chi phí sản xuất chung là kiểm tra những nội dung sau:

- Kiểm soát chi phí tiền lương nhân viên quản lý Đội: Kế toán Công ty căn cứ vào Bảng chấm công từ Đội gửi lên, đối chiếu hồ sơ nhân viên (hệ số lương, hệ số chức vụ…) để tính lương. Đội trưởng Đội xây dựng lập giấy đề nghị thanh toán lương gửi cho phòng Tổ chức - Hành chính và Giám Đốc xét duyệt. Sau đó, Kế toán trưởng ký giấy đề nghị thanh toán lương và giao cho bộ phận kế toán tiến hành thanh toán lương cho bộ phận nhân viên quản lý Đội xây dựng CT.

- Kiểm soát các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý Đội: Phòng TC - KH dựa vào hệ số lương cơ bản  đã đăng ký với cơ quan quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN tiến hành trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho tất cả cán bộ công nhân viên thuộc quản lý của Công ty, tính vào chi phí sản xuất chung của từng công trình. Sau khi xác định được tiền lương của toàn Công ty, kế toán tiến hành trích KPCĐ theo tỷ lệ 2% tổng tiền lương trong tháng của các nhân viên trên vào chi phí sản xuất chung.

- Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng ở Đội.
Xuất phát từ nhu cầu sử dụng vật liệu, công cụ dụng cụ cho công tác quản lý thi công công trình, Đội trưởng Đội xây dựng tiến hành lập giấy đề nghị xuất kho vật tư, trình Giám đốc xét duyệt. Công cụ dụng cụ trong xây dựng tuy có thời gian sử dụng dài, nhưng giá trị nhỏ như đà giáo, ván khuôn…nên công ty phân bổ một lần vào giá trị công trình. Kiểm soát chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng ở Đội, Công ty tiến hành kiểm soát khâu nhập và xuất kho sử dụng như với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

- Kiểm soát chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của Đội xây dựng: Hiện nay, việc tính khấu hao TSCĐ của Công ty và các Đội xây dựng đề do phòng TC - KH đảm nhận. Phương pháp khấu hao TSCĐ công ty đang áp dụng là phương pháp đường thẳng và mức trích khấu hao được tính theo tháng sử dụng TSCĐ. Công ty tính trực tiếp chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở Đội, phát sinh trong tháng vào chi phí sản xuất chung từng CT trong suốt quá trình thi công.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm tiền điện, nước, điện thoại, thuê sửa chữa, bảo hiểm công trình…Thủ tục kiểm soát cụ thể như sau: Khi phát sinh chi phí, Đội trưởng Đội xây dựng lập giấy đề nghị thanh toán và được ký duyệt của Giám đốc, Kế toán trưởng kèm các hoá đơn dịch vụ chuyển đến Kế toán thanh toán. kế toán thanh toán kiểm tra chứng từ, lập phiéu chi trình Giám đốc, kế toán trưởng ký duyệt, chuyển Thủ quỷ chi tiền thanh toán. Thủ quỹ ghi Sổ quỹ tiền mặt và chuyển phiếu chi lại cho kế toán thanh toán ghi sổ.

2.2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang

2.2.4.1. Môi trường kiểm soát:

· Ưu điểm:

- Lãnh đạo công ty nhận thức rõ được sự quan trọng của công tác kiểm soát chi phí xây lắp nên đã có rất nhiều cố gắng trong việc ban hành các quy chế, quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận ....Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nền tảng cho việc kiểm soát CPXL tại công ty.

- Trong Công ty các phòng ban có mối quan hệ chức năng với nhau và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công ty, phát huy sức mạnh tập thể, quản lý tốt quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ với chủ đầu tư.

- Mặt khác, ở mỗi công trình thi công đều thành lập Ban điều hành dự án gồm có chỉ huy trưởng công trình, chỉ huy phó phụ trách kỹ thuật và các cán bộ kỹ thuật… thay mặt Ban giám đốc giải quyết mọi vấn đề tại công trường và trực tiếp báo cáo với Giám đốc tình hình thi công của công trình đã tạo môi trường kiểm soát khá tốt.

· Nhược điểm:

 Hiện tại ban kiểm soát chưa có những thủ tục kiểm soát chung cho cả công ty một cách có hệ thống, đồng bộ. Sự kiểm soát ở đây mới chỉ dừng lại như 1 ban kiểm tra khi cần thiết được điều động để xử lý kiểm tra sự việc và báo cáo cho Giám đốc, điều đó dẫn đến việc kiểm tra kiểm soát chi phí xây lắp chưa chặt chẽ và hiệu quả không cao.

2.2.4.2. Hệ thống kế toán

· Ưu điểm:

- Công ty đang áp dụng hình thức kế toán vừa tập trung vừa phân tán, rất phù hợp với đặc tính của ngành xây dựng vì các công trình thường ở xa công ty nên khi áp dụng hình thức này sẽ giúp cho công tác kiểm tra, đối chiếu, ghi chép được kịp thời và chính xác. Chứng từ kế toán chi phí xây lắp, tài khoản, sổ sách kế toán được tổ chức hợp lý phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin cho quản lý.

- Sổ sách về kế toán chi phí khá đầy đủ làm cơ sơ cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành công trình .

- Hiện nay, Công ty cũng áp dụng kế toán máy giúp cho việc thu nhận, tính toán, xử lý và cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi phí. Mặt khác còn giúp cho công tác tập hợp chi phí và tính giá thành các công trình một cách thuận lợi, tiết kiệm chi phí hạch toán.

- Phòng kế toán có sự phân công phân nhiệm cho từng người đảm nhận từng phần hành kế toán riêng biệt để dễ kiểm tra đối chiếu, kiểm soát lẫn nhau.

- Hầu hết các nhân viên kế toán trong phòng đều có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm, luôn hoàn thành và chịu trách nhiệm về phần hành mình đảm  nhận.

· Nhược điểm:

- Ở công ty đã xây dựng một bộ máy kế toán hoàn chỉnh nhưng chỉ mới làm kế toán tài chính mà chưa quan tâm nhiều đến kế toán quản trị. Mặt khác ngày nay việc tổ chức kế toán quản trị là rất thiết thực nhất là đối với công ty xây dựng bởi kế toán quản trị sẽ giúp cho ban giám đốc của công ty trong việc hoạch định, điều hành, kiểm soát cũng như ra quyết định. Dù đã có một số quy định nhưng việc thực hiện các bước kiểm soát CPXL còn rất hạn chế. Chức năng của kiểm soát vẫn chưa phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát chi phí ở một số bộ phận nhất là tại các đội xây dựng. Tại đội xây dựng thì việc tổ chức quản lý thi công một số công trình lớn thường cồng kềnh mà việc quản lý lại lỏng lẻo làm cho hệ thống các quy định trong quản lý chưa thực sự có tác dụng.

2.2.4.3. Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp:

· Ưu điểm:

Mặc dù Công ty chưa có ban kiểm soát riêng biệt nhưng việc kiểm soát chi phí xây lắp được Ban quản lý, Ban giám đốc thực hiện khá tốt thể hiện ở chỗ: 

- Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu sử dụng trong xây dựng công trình đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công.

- Nhân công trực tiếp thi công công trình do các Tổ thi công thực hiện. Đội giao khoán khối lượng công việc cho từng Tổ thi công. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp tại công ty được thực hiện tốt, khi xảy ra sai phạm có thể quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân liên quan.

Nhược điểm:

Công ty chưa có hệ thống kiểm soát riêng biệt. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đang kiểm soát chi phí xây lắp nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc ghi chép, hạch toán phản ánh số liệu vào sổ sách có được thực hiện đúng hay không chứ chưa đi sâu vào kiểm tra, kiểm soát phân tích việc thực hiện chi phí như thế nào, tiết kiệm hay lãng phí, thất thoát bao nhiêu, hiệu quả hoạt động như thế nào từ đó tìm ra biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có thể thấy các hạn chế của Công ty trong việc kiểm soát các khoản mục chi phí cụ thể như sau:

Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


Với quy trình kiểm soát chi phí nguyên vật liệu thực tế ở Công ty như trên sẽ dễ dàng nhận thấy một số vần đề còn tồn tại ở từng khâu cung ứng, đến nhập kho và xuất nguyên vật liệu sử dụng, cụ thể:


- Khâu cung ứng: Công ty chưa có sự lựa chọn, đánh giá năng lực của các nhà cung cấp, giá cả nguyên vật liệu dùng cho quá trình thi công xây dựng được mua ở các nhà cung cấp lâu năm của Công ty thông qua các bảng báo giá do bộ phận mua hàng trình lên. Vì vậy có thể xảy ra sai phạm nếu bộ phận mua hàng thông đồng với nhà cung cấp để hưởng chiết khấu.


- Khâu giao nhận và nhập kho nguyên vật liệu: Tại công ty, hiện không tổ chức bộ phận nhận vật tư, quá trình nhận vật tư do Thủ kho đảm nhận, khi nhận vật tư Thủ kho ký vào biên bản giao nhận vật tư với người vận chuyển, điều này dẫn đến gian lận từ thủ kho về số lượng vật tư (nhất là đối với loại vật tư có số lượng nhiều và tập kết tại chân công trình như: cát sạn, đá,…)

Vật tư mua về chuyển thẳng cho đội thi công không qua khâu kiểm nghiệm chất lượng, vật tư không đảm bảo dẫn đến chất lượng CT bị giảm sút.


- Khâu sử dụng vật tư: Cán bộ kỹ thuật không theo dõi vật tư sau khi xuất kho đưa vào thi công công trình. Các giám sát, kỹ thuật không kiểm tra thường xuyên, còn lơ là không giám sát chất lượng thi công từng công đoạn của từng hạng mục công trình, điều này dễ dẫn đến gian lận cắt xén vật liệu công trình trong một số công đoạn thi công khi có sự thông đồng giữa Kỹ sư, Giám sát và Đội trưởng.


Vật tư xuất dùng có thể không dùng hoặc dùng không hết cho quá trình thi công nhưng vẫn được hạch toán toàn bộ vào Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.


Chưa kiểm soát chặt chẽ ở khâu sử dụng NVL, vật tư còn rơi vãi trên công trường nhiều, sử dụng vật tư chưa tiết kiệm do ý thức của công nhân chưa cao.


Thủ kho thường bố trí một người nên việc bảo quản và theo dõi vật tư gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến mất mát, tư lợi cho cá nhân.


Một số loại nguyên vật liệu tập kết và bảo quản ở ngoài trời nên dễ dẫn đến thất thoát và ảnh hưởng đến chất lượng của vật tư.


Chi phí NVL phát sinh nhưng chưa được ghi sổ kịp thời, chưa đánh giá, so sánh, để tìm ra nguyên nhân và đưa ra các biện pháp quản lý thích hợp.

Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh ở Công ty chủ yếu là tiền lương của công nhân trực tiếp thi công xây lắp ở đội. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp là việc xem xét các khâu chấm công, tính lương, phát lương, ghi chép vào sổ sách kế toán ở công ty được thực hiện như thế nào, việc kiểm soát chi phí nhân công mặc dù cũng có nhiều thủ tục kiểm soát nhưng vẫn còn một số nhược điểm sau.


- Việc chấm công ở các đội cũng như phòng ban chỉ mang tính hình thức, chưa thực hiện chặt chẽ nhất là nhân viên đội.


- Lực lượng thuê ngoài là một vấn đề gây khó khăn trong quá trình kiểm soát: đây là số lao động không có hợp đồng dài hạn với Công ty nên thường bỏ qua khâu tuyển dụng. Do đó, Công ty không thể đánh giá đúng trình độ tay nghề cũng như phẩm chất đạo đức của từng công nhân, nên trong thực tế vẫn xảy ra tình trạng công nhân ăn cắp vật tư, làm việc kém năng suất, thiếu tinh thần trách nhiệm.


- Tuy Công ty đã xây dựng được một số thủ tục kiểm soát phù hợp với chế độ cũng như thực trạng của công ty, nhưng chỉ dừng lại ở việc phản ánh chi phí này vào sổ sách liên quan mà chưa đi đến giai đoạn tiếp theo của quá trình kiểm soát là so sánh, phân tích với dự toán được lập, tìm nguyên nhân chênh lệch để từ đó có phương án hành động cụ thể.

Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công

Công ty đã trang bị đầy đủ các loại máy móc thi công phục vụ công trình như: máy đầm, máy trộn bê tông, máy xúc, máy ủi…Khi các đội có yêu cầu sẽ điều động xuất dùng. Công ty đã đưa ra các thủ tục kiểm soát nhưng vẫn còn một số hạn chế sau:


- Công ty thi công nhiều công trình khác nhau nên có thể cùng một lúc hai công trình đều cần sử dụng máy dẫn đến tình trạng chờ máy, kéo dài tiến độ thi công, giảm khối lượng xây lắp hoàn thành bằng máy.


- Máy thi công khi được sử dụng ở các công trình chưa được quản lý tốt nên thường hư hỏng, dẫn đến tốn kém chi phí sửa chữa, mà trong quá trình sửa chữa dễ có hành vi gian lận.


- Máy thi công không được kiểm tra chặt chẽ trong quá trình vận hành máy. Đôi khi máy làm việc quá tải, có khi lại làm không hết năng suất, công tác bảo trì bảo dưỡng máy còn bị xem nhẹ, chưa thực hiện đầy đủ.


- Nhiên liệu vận hành máy thi công được xuất tuỳ tiện không dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của máy, dẫn dến tình trạng nhân viên lái máy khai khống số lượng nhiên liệu phục vụ máy, biến thủ bằng cách bán ra ngoài thu lợi cho cá nhân.


- Chi phí sử dụng máy thi công đã được ghi chép đầy đủ, tập hợp chính xác. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở đó mà không đi so sánh, phân tích với dự toán đã lập để tìm ra nhân tố ảnh hưởng, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục cũng như thủ tục kiểm soát hữu hiệu hơn.

Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung


- Đối với các khoản chi như tiếp khách, hội họp thì được lãnh đạo phê duyệt trực tiếp không thông qua bất kỳ phòng ban nào nên hầu như thủ tục kiểm soát chỉ là chiếu lệ, chỉ kiểm tra được về tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, hạch toán và cập nhật vào máy.


- Chi phí sản xuất chung là khoản mục chi phí tổng hợp nhưng công ty không phân chia chi phí sản xuất chung thành biến phí và định phí nên sự biến động của chi phí này chưa được đánh giá và có sự điều chỉnh hiệu quả.


- Dựa vào số liệu tổng hợp chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trên sổ sách, Công ty tiến hành so sánh với chi phí sản xuất chung được lập trong dự toán, chưa đi vào đánh giá, so sánh, phân tích chi phí sản xuất chung, nên không phát hiện được các nhân tố ảnh hưởng làm tăng, giảm chi phí này và có biện pháp quản lý thích hợp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, luận văn giới thiệu tổng quan về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH TVXD Xuân Quang. Đi sau tìm hiểu về kiểm soát chi phí xây lắp ở công ty.


Về nội dung kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang, tác giả đã đưa ra quy trình kiểm soát chi phí xây lắp thông qua các bước để tiến hành kiểm soát tại công ty. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện tốt thủ tục kiểm soát chi phí , bao gồm kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp, kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công và kiểm soát chi phí sản xuất chung nhằm giúp công ty tiết kiệm được chi phí, chống thất thoát chi phí, ngăn ngừa gian lận và sai sót, đảm bảo khối lượng và chất lượng công trình.


Bên cạnh những kết quả đạt được, kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải tăng cường khắc phục và đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm phát huy, tận dụng tối đa tính hiệu quả của kiểm soát chi phí trong Công ty, tránh tình trạng kiểm soát chỉ mang tính hình thức, sơ sài, kém hiệu quả. 

CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG XUÂN QUANG


Qua nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Xuân Quang, với những hạn chế đã đưa ra ở chương 2, công ty phải có những giải pháp thích hợp để tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp. Cụ thể, cần phải thực hiện các giải pháp sau:

3.1. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP THEO ĐỊNH HƯỚNG GẮN VỚI TRUNG TÂM CHI PHÍ.


Mục đích: Các đội xây dựng trực thuộc công ty là đơn vị trực tiếp thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình - là nơi phát sinh chi phí xây lắp, nên Đội được xác định là một trung tâm chi phí, trong đó Đội trưởng là người chịu trách nhiệm chính với lãnh đạo Công ty về các báo cáo chi phí của trung tâm.
 Để có thể xác định chính xác, cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận quản lý chi phí xây lắp phát sinh ở Đội, cần thiết phải phân chia trung tâm chi phí - Đội thành các trách nhiệm bộ phận.


Tác dụng: Giúp Doanh nghiệp dễ dàng quy trách nhiệm cho những bộ phận nào khi có sự lãng phí trong chi tiêu, vượt định mức chi phí, từ đó, các bộ phận trách nhiệm cũng sẽ làm việc có ý thức,  trách nhiệm hơn, tiết kiệm hơn, giảm thiểu sự thất thoát chi phí, dẫn đến giá thành công trình thấp, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

3.1.1. Tổ chức các bộ phận trách nhiệm thuộc trung tâm chi phí - Đội:


+ Bộ phận vật tư ở công trường: Có trách nhiệm nhập xuất nguyên vật liệu cung cấp cho các Tổ thi công xây dựng công trình, đảm bảo đúng tiến độ; chịu sự điều hành trực tiếp của Đội trưởng Đội xây dựng.


+ Các tổ chi công: Trực tiếp sử dụng nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí để thi công xây dựng công trình. Các tổ thi công chịu sự quản lý trực tiếp của Đội trưởng Đội xây dựng.


+ Bộ phận kế toán đội: Theo dõi, tập hợp các chứng từ kế toán về chi phí phát sinh ở đội, lập báo cáo thanh toán với công ty; chịu sự điều hành trực tiếp của Đội trưởng Đội xây dựng.
3.1.2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận trách nhiệm thuộc trung tâm chi phí 

	Bộ phận thuộc trung tâm chi phí
	Nhiệm vụ cụ thể

	Bộ phận vật tư
	 - Căn cứ váo bảng tiên lượng vật tư, khối lượng thi công, lập hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp (nếu được uỷ quyền)

 - Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng về vật tư mua vào.

	Tổ thi công
	 - Trực tiếp thi công xây dựng công trình, HMCT.

 - Lập báo cáo khối lượng thi công, tiến độ thi công công trình.

 - Nhà quản trị bộ phận này phải kiểm soát chi phí thực tế phát sinh so với dự toán như tiền lương, chi phí vật liệu, nhiên liệu, ca máy hoạt động,…

 - Xác định mức tiết kiệm hay lảng phí.

	Bộ phận kế toán Đội
	 - Tổng hợp chứng từ, lập báo cáo chi phí ở đội với phòng ban có liên quan ở công ty

 - Quản lý, lưu trữ tài liệu và chứng từ.


3.1.3. Mục tiêu của trung tâm chi phí - Đội:


Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm về chi phí. Kiểm soát được toàn bộ chi phí phát sinh tại Đội xây dựng. Đội trưởng là người trực tiếp kiểm soát chi phí và là người chịu trách nhiệm về những chi phí phát sinh tại trung tâm. Đảm bảo tiết kiệm chi phí xây lắp phát sinh, không vượt định mức trong dự toán.

3.1.4. Nhiệm vụ của trung tâm chi phí:

Các Đội thực hiện thi công theo dự toán công trình, quản lý chất lượng (đảm bảo thi công đúng chất lượng, đúng tiến độ); theo dõi và quản lý vật tư, nhân công của đội; tiết kiệm chi phí, lập hồ sơ hoàn công.
Để kiểm soát chi phí sản xuất tốt và có hiệu quả thì khi Công ty nhận thầu được CT, Công ty nên tổ chức giao khoán CT lại cho các Đội xây dựng trực thuộc. Giá giao khoán luôn luôn thấp hơn giá nhận thầu từ 6 – 10% tùy theo từng CT. Công ty giữ lại khoản chêch lệch này coi như phí quản lý. Các Đội xây dựng lập hồ sơ dự toán gửi về công ty và nếu không có gì cần điều chỉnh thì tổ chức ký hợp đồng giao khoán.
* Xây dựng báo cáo dự toán của trung tâm chi phí – Đội.


Chẳng hạn sau khi nhận thầu công trình Trụ sở chi cục thủy lợi Tỉnh Quảng Bình, Công ty tổ chức giao khoán lại cho Đội xây dựng số 1 thi công. Hồ sơ dự toán do Đội xây dựng số 1 lập như sau:
Bảng 3.1 : TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH

HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC - Năm 2010
	TT
	Hạng mục chi phí
	KH
	Cách tính
	Thành tiền
(đồng)

	A
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	Bảng dự toán
	5.127.440.676

	2
	Chi phí nhân công 
	NC
	Bảng dự toán
	1.872.953.092

	3
	Chi phí máy thi công 
	M
	Bảng dự toán
	283.011.342

	4
	Chi phí trực tiếp khác
	TT
	(VL+NC+M) x 1,50%
	109.251.077

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	T
	VL+NC+M+TT
	7.392.656.187

	B
	CHI PHÍ CHUNG
	C
	T x 6%
	443.559.371

	C
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	TL
	(T+C) x 5,50%
	430.991.856

	
	Giá trị dự toán xây dựng trước thuế
	G
	T+C+TL
	8.267.207.414

	D
	THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG
	GTGT
	G x 10%
	826.720.741

	
	Giá trị dự toán xây dựng sau thuế
	GXDCPT
	G+GTGT
	9.093.928.155

	E
	CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
	GXDNT
	GXDCPT  x 1%
	90.939.282

	
	CỘNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN
	GXDCT
	GXDCPT+GXDLT
	9.184.867.436


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

Dự toán chi phí trên được lập dựa vào thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, định mức vật tư, nhân công, máy thi công và đơn giá mua vào. Riêng phần chi phí chung được tính cố định theo quy định của Thông tư 05/2007/TT – BXD.


Để kiểm soát được chi phí, nhà quản lý không chỉ dừng lại ở việc lập dự toán để kiểm tra đối chiếu giữa dự toán với thực tế chi phí phát sinh, mà cần phải phân loại chi phí theo quan điểm kế toán quản trị (theo cách ứng xử của chi phí). Qua bảng dự toán, với quan điểm phân tích chi phí của kế toán quản trị, ta thấy rằng: Chi phí vật liệu và nhân công là biến phí; chi phí sử dụng máy thi công và chi phí chung là chi phí hỗn hợp.


Dựa vào định mức giao khoán các công trình, Đội trưởng đội xây dựng chịu trách nhiệm lập báo cáo dự toán trung tâm chi phí (chi phí sản xuất). Báo cáo dự toán được lập dựa trên cơ sở tổng hợp tất cả dự toán các công trình mà Đội nhận thi công, tức là ứng với khối lượng công việc hoàn thành của từng công trình, HMCT đã được thẩm định trong kỳ, Đội sẽ đối chiếu với dự toán đã lập trước đó để lập báo cáo chi phí sản xuất của từng công trình, HMCT, tập hợp số liệu của tất cả khối lượng công việc các công trình, HMCT hoàn thành kỳ báo cáo sẽ lấp báo cáo chi phí sản xuất ở Đội.

Minh họa qua dự toán chi phí sản xuất hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “Trụ sở Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình” (bảng 3.1)

Báo cáo dự toán trên cần phải được lập chi tiết theo các hao phí tạo nên đơn giá từng công việc trong một hạng mục công trình. Đây chính là cơ sở để các tổ thi công hạng mục công trình tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tổ viên, vật tư xuất dùng trong quá trình thi công.

Bảng 3.2: Báo cáo đơn giá dự toán chi tiết hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “Trụ sở Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình”

ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1

Bảng 3.2: ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH
HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC – Năm 2010

	STT
	Tên công việc, thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền 

(đồng)

	1
	Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đỗ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1m2, cao <=16m, mác 250.
	m2
	
	
	

	
	A, Vật liệu
	VL
	
	
	23.218.396,3

	
	Đinh đĩa
	cái
	12,174
	2.500
	30.435

	
	Đinh các loại
	kg
	1,6601
	17.000
	28.221,7

	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,6917
	1.940.000
	1.341.898

	
	Xi măng PC30
	kg
	13.613
	1.200
	16.335.600

	
	Cát vàng
	m3
	16,0233
	48.000
	769.118,4

	
	Đá 2x4
	m3
	30,6287
	120.000
	3.675.444

	
	Nước ngọt
	lít
	6.203,72
	5
	31.018,7

	
	Vật liệu khác
	%
	34,5852
	7.890
	272.946,4

	
	B, Nhân công
	NC
	
	
	14.169.559,5

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	166,7007
	85.000
	14.169.559,5

	
	C, Máy thi công
	M
	
	
	1.810.538

	
	Đầm dùi 1,5 KW
	Ca
	6,2253
	100.000
	622.530.

	
	Máy trộn 250 L
	Ca
	3,2856
	130.000
	427.128

	
	Vận hăng 0,8T
	Ca
	3,8044
	200.000
	760.880

	
	Chi phí trực tiếp khác

(VL+NC+M) x 1,5%
	TT
	
	
	587.977,41

	
	Cộng chi phí trực tiếp
(VL+NC+M + TT)
	T
	
	
	39.786.471,41

	
	Chi phí chung (Tx6%)
	C
	
	
	2.387.188,28

	
	Thu nhập chịu thuế tính trước (T+C)x5%
	TL
	5,5%
	
	2.319.551,28

	
	Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL)
	G
	
	
	44.493.210,97

	
	Thuế GTGT (Gx10%)
	GTGT
	0,1
	
	4.449.321,1

	
	Chi phí xây dựng sau thuế

(G+GTGT)
	Gxdcpt
	
	
	48.942.532,07

	
	Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm (Gxdcpt x 0,01
	Gxdnt
	0,01
	
	489.425,32

	
	Tổng cộng (Gxdcpt + Gxdnt)
	Gxd
	
	
	49.431.957,39

	2
	…………………….
	
	
	
	


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)


Qua bảng dự toán ta dễ dàng biết được để xây dựng 1m3 Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1m2, cao <=16m, mác 250, thì cần bao nhiêu đinh, gỗ, xi măng, cát, giờ công, máy,…Đây chính là cơ sở để người quản lý cấp Đội tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá kết quả thi công. Cần phải khẳng định rõ là trách nhiệm của từng cá nhân gắn chặt với công việc và nhiệm vụ được giao. Đội trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí theo dự toán giao khoán và cả các chi phí phát sinh ngoài dự toán.
         * Báo cáo kết quả:


Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của trung tâm chi phí là chêch lệch giữa các khoản mục chi phí thực tế so với chi phí dự toán đã được lập theo định mức thiết kế. Trách nhiệm của trung tâm chi phí là phải hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tối thiểu hoá chi phí. Vì vậy, người quản lý bộ phận phải xác định được nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến quá trình thi công công trình làm phát sinh chi phí theo các khoản mục chi phí.


Định kỳ (hàng tháng), Tổ trưởng Tổ thi công thuộc Đội đánh giá sơ bộ khối lượng đã thực hiện và đối chiếu với kế hoạch tiến độ thi công, định mức thiết kế. Việc theo dõi sâu sát, thường xuyên như vậy giúp Tổ trưởng tổ thi công bên cạch việc quản lý các chi phí phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm của mình còn kịp thời phát hiện, hạn chế những sai sót phát sinh ngoài dự toán; phòng ngừa được việc thi công không đúng thiết kế phải phá dở làm lại, chậm trể tiến độ thi công. Khi hạng mục thi công đã hoàn thành, Tổ trưởng tổ thi công kết hợp với các bộ phận có liên quan (bộ phận cung ứng vật tư) tổng hợp toàn bộ chi phí thực tế phát sinh và gửi về cho Trung tâm chi phí (Đội xây dựng). Trung tâm chi phí sẽ sử dụng các báo cáo này để lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí. Báo cáo theo dõi sự chêch lệch giữa các khoản mục chi phí thực tế so với chi phí dự toán đã được lập theo định mức thiết kế. Báo cáo này là căn cứ quan trọng để đánh giá thành quả của Trung tâm chi phí. Minh hoạ qua hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình” do Đội xây dựng số 1 thực hiện. Quy trình lập báo cáo tình hình thực hiện chi phí qua các bước sau:

- Bước 1: Tập hợp các chi phí phát sinh:


Chi phí xây dựng thực tế để hoàn thành hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình” bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp từ báo cáo khối lượng vật tư xuất dùng do bộ phận cung ứng vật tư kết hợp với tổ thi công cung cấp. Chi phí nhân công trực tiếp được thu thập từ báo cáo thống kê số giờ công lao động của tổ thi công do tổ trưởng tổ thi công cung cấp trên cơ sở các bảng chấm công hàng ngày. Chi phí máy thi công được tập hợp trên cơ sở báo cáo số ca máy đã thực hiện trong tháng do tổ trưởng tổ thi công cơ giới lập và các Đội xây dựng xác nhận. Chi phí chung được tính cố định bằng 6% tổng chi phí trực tiếp theo thông tư 05/2007/TT - BXD. Việc tập hợp chi phí xây lắp thực tế như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế số vật tư xuất dùng trực tiếp cho việc thi công xây dựng hạng mục công trình, bộ phận cung ứng vật tư kết hợp với tổ thi công hạng mục công trình gửi báo cáo tình hình thực tế hao phí về vật tư xuất dùng để hoàn thành hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình” theo định mức thiết kế. Báo cáo được Đội xây dựng sử dụng làm căn cứ cho việc tính toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và đơn giá của đào đất đắp bằng thủ công, đào đắp đất bằng máy và xây đúc để đánh giá tình hình thực hiện so với dự toán đã được lập.
Bảng 3.3: BÁO CÁO CHI PHÍ VẬT TƯ XUẤT DÙNG

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH
HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC – Năm 2010

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền 

(đồng)

	1
	Thép tròn
	kg
	2.359,25
	14.200
	33.501.350

	2
	Thép tròn <=10mm
	kg
	7.737,53
	14.200
	109.872.926

	3
	Thép tròn <=18mm
	kg
	4.358,45
	14.200
	61.889.990

	4
	Đá 1 x 2
	m3
	275
	130.000
	35.750.000

	5
	Đá 2 x 4
	m3
	50
	120.500
	6.025.000

	6
	Đá 4 x 6
	m3
	5
	120.000
	600.000

	7
	Đá cẩm thạch <=0,25m2
	m3
	175
	510.000
	89.250.000

	8
	Đinh đỉa
	cái
	75
	1.900
	142.500

	9 
	Đinh các loại
	kg
	30
	16.000
	480.000

	10
	Gạch đặc 6,5 x 10,5 x 22
	viên
	30.580
	1.520
	46.481.600

	11
	Gạch rỗng 6,5 x 10,5 x 22
	viên
	185.000
	1.000
	185.000.000

	12
	Gạch lát 300 x 300 Prima
	m2
	100
	62.000
	6.200.000

	13
	Gỗ đà, nẹp
	m3
	1,5
	1.670.000
	2.505.000

	14
	Gỗ ván
	m3
	12,5
	1.670.000
	20.875.000

	15
	Que hàn
	kg
	432
	20.000
	8.640.000

	16
	Gỗ xẻ
	m3
	30
	1.750.000
	52.500.000

	17
	Ngói mũi hài
	viên
	20.580
	1.200
	24.696.000

	18
	Cát mịn ML 0,7 – 1,4
	m3
	175
	75.000
	13.125.000

	19
	Cát mịn ML 0,7 – 2
	m3
	185
	75.000
	13.875.000

	20
	Cát vàng
	m3
	176
	55.000
	9.680.000

	
	…………………
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	5.468.052.556


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

Trên cơ sở các bảng chấm công. Tổ trưởng tổ thi công thống kê giờ công lao động của các tổ viên khi thực hiện thi công hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình” qua bảng 3.4: Báo cáo giờ công lao động của công nhân
Bảng 3.4: BÁO CÁO GIỜ CÔNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH

HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC - Năm 2010
	STT
	Loại lao động
	Số giờ công lao động
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Nhân công 3,0/7
	130
	96.705
	12.571.650

	2
	Nhân công 3,5/7
	4.190
	99.983
	418.928.770

	3
	Nhân công 4,0/7
	4.310
	104.900
	452.119.000

	4
	Nhân công 4,5/7
	805
	106.539
	85.763.895

	
	………….
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	1.971.220.030



(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

Theo báo cáo của tổ thi công cơ giới gửi đến có sự xác nhận của Đội trưởng Đội xây dựng, biết được số ca máy đã thực hiện khi thi công xây dựng hạng mục công trình “Nhà làm việc” của công trình “ Trụ sở Chi cục Thuỷ lợi Tỉnh Quảng Bình” qua bảng 3.5: Báo cáo khối lượng ca máy thi công.
Bảng 3.5: BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG CA MÁY THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH

HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC - Năm 2010

	STT
	Loại máy thi công
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Máy cắt uốn
	Ca
	7
	75.420
	527.940

	2
	Máy cắt đá 1,5 KW
	Ca
	40
	70.212
	2.808.480

	3
	Cẩu tháp 25T
	Ca
	17
	2.649.521
	45.041.857

	4
	Máy hàn 23 KW
	Ca
	10
	130.427
	1.304.270

	5
	Máy trộn 80L
	Ca
	70
	81.120
	5.678.400

	6
	Máy trộn 250L
	Ca
	15
	124.923
	1.873.845

	7
	Đầm bàn 1KW
	Ca
	6
	69.120
	414.720

	
	……………..
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	301.859.944


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

- Bước 2: Tổng hợp chi phí và tính đơn giá thực tế (giá thành đơn vị) của hạng mục công trình, công trình hoàn thành.


Tổng hợp các báo cáo về chi phí xây dựng, kết hợp với các quy định hiện hành của Bộ xây dựng và của Công ty, tính ra chi phí thực tế phát sinh khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành.


Bảng tính giá thành thực tế  hạng mục “Nhà làm việc: của Trụ sở Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Bình được thể hiện qua bảng 3.6 như sau:
Bảng 3.6 : GIÁ THÀNH THỰC TẾ

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THUỶ LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH

HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC

Năm 2010

	TT
	Hạng mục chi phí
	KH
	Cách tính
	Thành tiền (đồng)

	A
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
	VL
	
	5.468.052.556

	2
	Chi phí nhân công 
	NC
	
	1.971.220.030

	3
	Chi phí máy thi công 
	M
	
	301.859.944

	4
	Chi phí trực tiếp khác
	TT
	(VL+NC+M) x 1,50%
	116.116.988

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	T
	VL+NC+M+TT
	7.857.249.518

	B
	CHI PHÍ CHUNG
	C
	T x 6%
	471.434.971

	C
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	TL
	(T+C) x 5,50%
	458.077.647

	
	Giá trị dự toán xây dựng trước thuế
	G
	T+C+TL
	8.786.762.136

	D
	THUẾ GÍA TRỊ GIA TĂNG
	GTGT
	G x 10%
	878.676.214

	
	Giá trị dự toán xây dựng sau thuế
	GXDCPT
	G+GTGT
	9.665.438.350

	E
	CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
	GXDNT
	GXDCPT  x 1%
	96.654.383

	
	CỘNG GIÁ THỰC TẾ
	GXDCT
	GXDCPT+GXDLT
	9.762.092.733


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)


Bảng 3.7: Báo cáo tình hình thực hiện của trung tâm chi phí
CÔNG TY TNHH TVXD XUÂN QUANG

        ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ – ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1

CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG BÌNH

HẠNG MỤC: NHÀ LÀM VIỆC – NĂM 2010

	STT
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	Dự toán
	Thực tế
	Chêch lệch
	Dự toán
	Thực tế
	Chêch lệch
	Dự toán
	Thực tế
	Chêch lệch

	1
	Bê tông sản xuất bằng máy trộn – đỗ bằng thủ công, bê tông cột, đá 2x4, tiết diện cột <=0,1m2, cao <=16m, mác 250.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A, Vật liệu
	VL
	
	
	
	
	
	
	23.218.396,3
	24.683.352
	1.464.955,7

	
	Đinh đĩa
	cái
	12,174
	12,174
	0
	2.500
	2.500
	0
	30.435
	        30.435 
	0

	
	Đinh các loại
	kg
	1,6601
	1,6601
	0
	17.000
	17.500
	500
	28.221,7
	            29.051,8 
	830,10

	
	Gỗ ván cầu công tác
	m3
	0,6917
	0,6917
	0
	1.940.000
	1.950.000
	10.000
	1.341.898
	1.348.815
	6.917

	
	Xi măng PC30
	kg
	13.613
	13.613
	0
	1.200
	1.250
	50
	16.335.600
	17.016.250                    
	680.650

	
	Cát vàng
	m3
	16,0233
	16,0233
	0
	48.000
	48.500
	500
	769.118,4
	         777.130.1 
	8.011,70

	
	Đá 2x4
	m3
	30,6287
	30,6287
	0
	110.000
	120.000
	10.000
	3.369.157
	   3.675.444 
	306.287

	
	Nước ngọt
	lít
	6.203,72
	6.203,72
	0
	5
	5
	0
	31.018,7
	31.018,7
	0

	
	Vật liệu khác
	%
	34,5852
	34,5852
	0
	7.890
	7.990
	100
	272.946,4
	  276.335,7 
	3,389,3

	
	B, Nhân công
	NC
	
	
	
	
	
	
	14.169.559,5
	15.836.566
	1.667.007

	
	Nhân công 3,5/7
	công
	166,7007
	166,7007
	0
	85.000
	95.000
	5.000
	14.169.559,5
	15.836.566
	1.667.007

	
	C, Máy thi công
	M
	
	
	
	
	
	
	1.810.538
	1.881.965
	71.427

	
	Đầm dùi 1,5 KW
	Ca
	6,2253
	6,2253
	0
	100.000
	100.500
	500
	622.530.
	625.642,65
	49.284

	
	Máy trộn 250 L
	Ca
	3,2856
	3,2856
	0
	130.000
	145.000
	15.000
	427.128
	476.412
	19.022

	
	Vận hăng 0,8T
	Ca
	3,8044
	3,8044
	0
	200.000
	205.000
	5.000
	760.880
	779.902
	19.022

	
	Chi phí trực tiếp khác

(VL+NC+M) x 1,5%
	TT
	
	
	
	
	
	
	587.977,41
	636.028,25
	

	
	Cộng chi phí trực tiếp

(VL+NC+M + TT)
	T
	
	
	
	
	
	
	39.786.471,41
	43.037.911,25
	

	
	Chi phí chung (Tx6%)
	C
	
	
	
	
	
	
	2.387.188,28
	2.582.274,68
	

	
	Thu nhập chịu thuế tính trước (T+C)x5%
	TL
	
	
	
	
	
	
	2.108.682,98
	2.281.009,3
	

	
	Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL)
	G
	
	
	
	
	
	
	44.493.210,97
	47.901.195,23
	

	
	Thuế GTGT (Gx10%)
	GTGT
	
	
	
	
	
	
	4.449.321,1
	4.790.119,52
	

	
	Chi phí xây dựng sau thuế

(G+GTGT)
	Gxdcpt
	
	
	
	
	
	
	48.942.532,07
	52.691.314,75
	

	
	Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm (Gxdcpt x 0,01
	Gxdnt
	
	
	
	
	
	
	489.425,32
	526.913,15
	

	
	Tổng cộng (Gxdcpt + Gxdnt)
	Gxd
	
	
	
	
	
	
	49.431.957,39
	53.218.227,9
	3.786.270,51

	2
	…………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nguồn: Công ty TNHH TVXD Xuân Quang)

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP THÔNG QUA PHÂN TÍCH CHI PHÍ XÂY LẮP


Mục đích: Căn cứ vào các báo cáo chi phí xây lắp từ trung tâm chi phí - Đội, Công ty sẽ thấy được sự biến động của chi phí thực tế so với chi phí dự toán. Để biết được nguyên nhân gây ra sự biến động đó, cần đi vào phân tích, đánh giá từng loại chi phí. 


Tác dụng: Qúngự phân tích, đánh giá từng loại chi phí đó. Công ty thấy được những mặt mạnh, mặt yếu trong công tác lập dự toán, công tác quản lý, công tác tổ chức thi công xây dựng để từ đó đề ra các phương án và biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả mọi năng lực của Công ty. Điều này sẽ phục vụ tốt hơn cho việc kiểm soát chi phí xây lắp. Phân tích chi phí xây lắp tại Công ty cần được thực hiện thông qua phân tích tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung.
3.2.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


Phân tích tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là so sánh kết quả giữa thực tế và dự toán về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và xác định các nguyên nhân trên cả hai mặt lượng và giá đã tác động như thế nào đến biến động chung.

( So sánh thành tích cụ thể so với mục tiêu:

Sau khi lập Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng công trình, sẽ đem so sánh đối chiếu với dự toán đã được lập, tìm ra mức chênh lệch giữa thực tế với dự toán. 

Bảng 3.8: Bảng so sánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, hạng mục “Nhà làm việc” của công trình “Trụ sở Chi cục Thuỷ Lợi Quảng Bình”

	STT
	Tên công việc, thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	Dự toán
	Thực tế
	CL
	Dự toán
	Thực tế
	CL
	Dự toán
	Thực tế
	CL

	1
	Thép tròn
	kg
	2.329,25
	2.359,25
	       30,00 
	14.000
	14.200
	200
	   32.609.500 
	   33.501.350 
	      891.850 

	2
	Thép tròn <=10mm
	kg
	7.437,53
	7.737,53
	      300,00 
	14.000
	14.200
	200
	 104.125.420 
	 109.872.926 
	   5.747.506 

	3
	Thép tròn <=18mm
	kg
	4.253,25
	4.358,45
	      105,20 
	14.000
	14.200
	200
	   59.545.500 
	   61.889.990 
	   2.344.490 

	4
	Đá 1 x 2
	m3
	285
	275
	      (10,00)
	120.000
	130.000
	10.000
	   34.200.000 
	   35.750.000 
	   1.550.000 

	5
	Đá 2 x 4
	m3
	50
	50
	            -   
	110.000
	120.500
	10.500
	     5.500.000 
	     6.025.000 
	      525.000 

	6
	Đá 4 x 6
	m3
	5
	5
	            -   
	110.000
	120.000
	10.000
	       550.000 
	       600.000 
	       50.000 

	7
	Đá cẩm thạch <=0,25m2
	m3
	145
	175
	       30,00 
	490.500
	510.000
	19.500
	   71.122.500 
	   89.250.000 
	 18.127.500 

	8
	Đinh đỉa
	cái
	65
	75
	       10,00 
	2.500
	2.500
	0
	       123.500 
	       142.500 
	       19.000 

	9
	Đinh các loại
	kg
	30
	30
	            -   
	17.000
	17.500
	500
	       465.000 
	       480.000 
	       15.000 

	11
	Gạch rỗng 6,5 x 10,5 x 22
	viên
	175.000
	185.000
	 10.000,00 
	1.000
	1.000
	0
	 175.000.000 
	 185.000.000 
	 10.000.000 

	12
	Gạch lát 300 x 300 Prima
	m2
	100
	100
	            -   
	60.000
	62.000
	2.000
	     6.000.000 
	     6.200.000 
	      200.000 

	13
	Gỗ đà, nẹp
	m3
	1,5
	1,5
	            -   
	1.500.000
	1.670.000
	170.000
	     2.250.000 
	     2.505.000 
	      255.000 

	14
	Gỗ ván
	m3
	13,5
	12,5
	        (1,00)
	1.650.000
	1.670.000
	20.000
	   22.275.000 
	   20.875.000 
	 (1.400.000)

	15
	Que hàn
	kg
	432
	432
	            -   
	18.000
	20.000
	2.000
	     7.776.000 
	     8.640.000 
	      864.000 

	16
	Gỗ xẻ
	m3
	30
	30
	            -   
	1.620.000
	1.750.000
	130.000
	   48.600.000 
	   52.500.000 
	   3.900.000 

	17
	Cát vàng
	m3
	176
	176
	            -   
	47.000
	55.000
	8.000
	     8.272.000 
	     9.680.000 
	   1.408.000 

	
	………………………
	
	….
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	5.127.440.676
	5.468.052.556
	340.611.880


Bảng 3.8: SO SÁNH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

( Phân tích nguyên nhân chênh lệch:


Trong ngành xây dựng, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm xây dựng, vì vậy tiết kiệm hay lảng phí chi phí vật liệu không những ảnh hưởng đến sự tiết kiệm hay bội chi giá thành mà còn ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Nên phải thường xuyên phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu để tìm ra nguyên nhân làm biến động chi phí từ đó đưa ra cách kiểm soát chi phí hợp lý hơn.



Chi phí vật liệu: V = 
[image: image1.wmf]å
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Với: Mj= 
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Trong đó:
Si : khối lượng xây dựng i



mj: mức tiêu hao vật liệu j cho 1 đơn vị khối lượng xây dựng



gj : đơn giá xuất dùng vật liệu j cho sản xuất

V(Vd,Vt): tổng chi phí vật liệu trực tiếp của từng công trình, hạng mục công trình (tính theo dự toán và thực tế)

Từ công thức trên có thể thấy rằng các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đó là khối lượng vật liệu sử dụng và đơn giá vật liệu




- Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng vật liệu (Mj)


V(Mj) =   
[image: image3.wmf]å
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- Ảnh hưởng của nhân tố đơn giá vật liệu xuất dùng (gj)


V(gj) =  
[image: image4.wmf]å

-
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(
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gtj

Mtjx


- Tổng biến đổi của chi phí nguyên vật liệu: delta V = V(Mj)+V(gj)

Căn cứ vào dự toán công trình được duyệt, kế hoạch thi công và các báo cáo sử dụng vật tư của từng công trình, hạng mục công trình để lập bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Với tài liệu đã tập hợp được của hạng mục nhà làm việc, công trình Trụ sở Chi cục Thuỷ Lợi Tỉnh Quảng Bình. Nhà quản trị sẽ lập được bảng phân tích tình hình biến động chi phí nguyên vật liệu như bảng 3.6 sau:

	STT
	Tên công việc, thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Sự biến động (đồng)

	
	
	
	Dự toán
	Thực tế
	Chêch lệch
	Dự toán
	Thực tế
	Chêch lệch
	V(Mj)
	V(gj)
	
[image: image5.wmf]D

V

	A
	B
	C
	1
	2
	3=(2)-(1)
	4
	5
	6=(5)-(4)
	7=(3)x(4)
	8=(6)x(2)
	9=(7)+(8)

	1
	Thép tròn
	kg
	2.359,25
	2.389,25
	30
	14.000
	14.200
	200
	420.000
	471.850
	891.850

	3
	Thép tròn <=18mm
	kg
	4.358,45
	4.358,45
	0
	14.000
	14.200
	200
	
	871.690
	2.344.490

	4
	Đá 1 x 2
	m3
	285
	275
	(10)
	120.000
	130.000
	10.000
	(1.200.000)
	2.750.000
	1.550.000

	5
	Đá 2 x 4
	m3
	50
	50
	0
	110.000
	120.500
	10.500
	-
	525.000
	525.000

	6
	Đá 4 x 6
	m3
	5
	5
	0
	110.000
	120.000
	10.000
	-
	50.000
	50.000

	7
	Đá cẩm thạch <=0,25m2
	m3
	175
	178
	3
	490.500
	510.000
	19.500
	1.471.500
	3.412.500
	18.127.500

	8
	Đinh đỉa
	cái
	75
	75
	0
	1.900
	1.900
	-
	-
	-
	19.000

	9
	Đinh các loại
	kg
	30
	30
	0
	15.500
	16.000
	500
	-
	15.000
	15.000

	11
	Gạch rỗng 6,5 x 10,5 x 22
	viên
	185.000
	185.000
	0
	1.000
	1.000
	-
	-
	-
	10.000.000

	12
	Gạch lát 300 x 300 Prima
	m2
	100
	100
	0
	60.000
	62.000
	2.000
	-
	200.000
	200.000

	13
	Gỗ đà, nẹp
	m3
	1,5
	1,5
	0
	1.500.000
	1.670.000
	170.000
	-
	255.000
	255.000

	14
	Gỗ ván
	m3
	12,5
	10,5
	(2)
	1.650.000
	1.670.000
	20.000
	-
	250.000
	(1.400.000)

	15
	Que hàn
	kg
	432
	432
	0
	18.000
	20.000
	2.000
	-
	864.000
	864.000

	16
	Gỗ xẻ
	m3
	30
	30
	0
	1.620.000
	1.750.000
	130.000
	-
	3.900.000
	3.900.000

	17
	Cát vàng
	m3
	176
	176
	0
	47.000
	55.000
	8.000
	-
	1.408.000
	1.408.000

	
	………………………
	
	….
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	52.493.150
	117.812.790
	170.305.940


Bảng 3.9: BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP

Với bảng báo cáo phân tích sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá được sự biến động tăng giảm của chi phí nguyên vật liệu. Sự biến động này có thể do các nguyên nhân  sau:

+ Biến động về khối lượng vật liệu: 

- Do thay đổi thiết kế hoặc bổ sung thiết kế nên khối lượng xây dựng tăng lên làm cho khối lượng vật liệu tăng lên. Lúc đó nguyên nhân này là ảnh hưởng có tính chất khách quan, không nằm trong mục tiêu kiểm soát của đơn vị nhưng với điều kiện sự điều chỉnh thiết kế phải được chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản mới được thi công, thanh toán.

- Khối lượng vật liệu tăng lên do phát sinh thiệt hại: thiệt hại do phá đi làm lại, thiệt hại do sữa chữa theo yêu cầu kĩ thuật... Đây là nguyên nhân thuộc về bản thân của đơn vị thi công. Để tránh được nguyên nhân này công ty phải tăng cường kiểm soát bằng cách giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công theo bản vẽ thiết kế đồng thời xem xét lại cách tổ chức quản lý quy trình thi công cho phù hợp.

- Nếu khối lượng vật liệu tăng lên do tại khâu thi công vật tư bị sử dụng lãng phí, sai mục đích không đúng kế hoạch sử dụng vật tư, vật tư bị mất cắp…thì cần có chính sách kỷ luật ngiêm khắc đối với kỹ sư giám sát, công nhân và các bộ phận có liên quan như trừ lương hoặc sa thải (nếu nghiêm trọng).

+ Biến động của giá nguyên vật liệu:

- Giá nguyên vật liệu biến động nếu do cung cầu trên thị trường , các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước thì nguyên nhân này không xét đến vì nó mang tính khách quan.

- Còn nếu giá nguyên vật liệu tăng lên do có sự thông đồng giữa bộ phận mua hàng với nhà cung cấp vật tư thì công ty cần phải kiểm tra lại quy trình kiểm soát mua nguyên vật liệu của mình xem đã hoàn thiện hay chưa hay cần thiết kế lại quy trình khác, ngoài ra công ty cần phải có hình thức xử phạt đối với bộ phận mua hàng hoặc cá nhân liên quan vi phạm.

3.2.2. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp


Phân tích tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp là so sánh kết quả giữa thực tế và dự toán về chi phí nhân công trực tiếp và xác định các nguyên nhân trên cả hai mặt lượng và giá đã tác động như thế nào đến biến động chung.


Căn cứ vào báo cáo chi phí thực tế từ trung tâm chi phí - Đội, nhà quản trị tiến hành so sánh với dự toán đã được lập. Công tác so sánh được tiến hành như sau:


+ So sánh số lượng lao động trực tiếp thi công với dự toán.


+ So sánh Bảng thanh toán lương cho bộ phận công nhân trực tiếp với Bảng chấm công do đội trưởng gửi lên.


( Phân tích nguyên nhân chênh lệch:


Phương pháp phân tích tương tự như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sau khi tiến hành phân tích, nhà quản trị lập được bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp như bảng 3.7:

Bảng 3.10 : BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP

CÔNG TRÌNH :  
HẠNG MỤC :
	STT
	Loại nhân công
	Số công lao động
	Đơn giá
	Biến động

	
	
	DT
	TT
	CL
	DT
	TT
	C L
	N(Mj)
	N(gj)
	
[image: image6.wmf]D

N

	1
	Nhân công 3,0/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân công 3,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhân công 4,0/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân công 4,5/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân công 5,0/7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Định mức tiêu hao chi phí nhân công cho mỗi đơn vị khối lượng xây lắp tăng hay giảm do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do trình độ tay nghề công nhân còn thấp làm tăng hao phí lao động sống

- Do số lượng nhân công không đáp ứng đủ dẫn đến tiến độ thi công không đảm bảo

- Do cơ chế tiền lương và chính sách nhân sự chưa thật khuyến khích tinh thần làm việc của công nhân

- Do công tác tổ chức thi công chưa tốt.

+ Đơn giá lao động thay đổi:


- Do chính sách của công ty về tiền lương có sự thay đổi


- Do nhà nước có sự điều chỉnh về mức lương cơ bản,…


Sau khi tìm nguyên nhân gây ra biến động của chi phí nhân công trực tiếp, Công ty cần phải xác định những hành động quản lý thích hợp hơn. Sau đây em xin đưa ra một số ý kiến như sau:

· Ban giám sát công trình cần tiến hành chấm công công khai, nghiêm túc, giám sát chặt chẽ ngày công, giờ công của từng công nhân nhằm hạn chế tình trạng công nhân làm việc thiếu nghiêm túc, năng suất kém mà vẫn được hưởng lương.

· Phòng Tổ chức-Hành chính phải có chính sách tuyển dụng hợp lý đối với lực lượng lao động thuê ngoài, có hồ sơ theo dõi đối với từng công nhân, đồng thời báo cáo với Ban giám đốc, gửi hồ sơ cho phòng kế toán để tiến hành tính lương. Khi có sự thay đổi về mức lương hoặc cho công nhân thôi việc phải thông báo cho phòng kế toán trong thời gian sớm để xử lý kịp thời.

· Cần tổ chức kiểm tra tay nghề công nhân trước khi nhận việc.

3.2.3. Phân tích chi phí sử dụng máy thi công


Phân tích tình hình thực hiện chi phí máy thi công là so sánh kết quả thực hiện với dự toán của chi phí máy thi công và xác định các nguyên nhân gây nên sự biến động. 


Căn cứ vào số liệu báo cáo của trung tâm chi phi - Đội, nhà quản trị đem so sánh nó với dự toán đã được lập. Công việc so sánh được tiến hành như sau:


+ So sánh tổng số ca máy (giờ máy) thực tế làm việc với dự toán được lập


+ So sánh đơn giá ca máy thực tế với dự toán

Ngoài ra, đối với trường hợp máy thi công do Công ty sở hữu và tự làm, chi phí máy thi công còn có chi phí tiền lương nhân viên quản lý đội máy và chi phí khấu hao máy thi công - Đây là những chi phí cố định, nhà quản trị có thể tiến hành đối chiếu hệ số lương, phụ cấp và phương pháp tính khấu hao máy thi công thực tế với các kỳ trước sẽ biết được nguyên nân gây biến động, không cần phải tiến hành phân tích.

( Phân tích nguyên nhân chênh lệch:


Định mức biến phí sử dụng máy thi công bao gồm định mức về giá của một ca máy thi công và định mức về lượng là số ca máy thi công cho một đơn vị khối lượng xây lắp của một hạng mục công trình. Do đó, phân tích sự biến động biến phí sản xuất chung chính là phân tích sự biến động của số lượng ca máy và đơn giá một ca máy tính cho một đơn vị khối lượng xây lắp nhất định.


Phương pháp phân tích tương tự như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, sau khi tiến hành phân tích, nhà quản trị lập được bảng phân tích chi phí sử dụng máy thi công:

Bảng 3.11 : BẢNG PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ MÁY THI CÔNG
CÔNG TRÌNH :

HẠNG MỤC :
	STT
	Loại nhân công
	Số ca máy
	Đơn giá ca máy
	Biến động

	
	
	DT
	TT
	CL
	DT
	TT
	CL
	M(Mj)
	M(gj)
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M

	1
	Máy cắt uốn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Máy cắt đá 1,5 KW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cẩu tháp 25T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Máy hàn 23 KW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Máy trộn 80L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Máy trộn 250L
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đầm bàn 1KW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đầm dùi 1,5 KW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cẩu tháp 25T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Máy cắt gạch 1,7 KW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vận thăng 0,8T
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Dựa vào bảng số liệu phân tích, biết được yếu tố lượng (số ca máy) hay chất (đơn giá ca máy) gây biến động, quy trách nhiệm cho người trực tiếp kiểm soát chi phí đó và có biện pháp kiểm soát thính hợp, cụ thể:

- Biến động về lượng (số ca máy thực tế tăng so với dự toán): Có thể do những nguyên nhân sau:

+ Nguyên nhân khách quan: Do thay đổi thiết kế, khối lượng thi công tăng, số ca máy thực hiện cũng tăng theo (nguyên nhân này ít xảy ra)

+ Nguyên nhân chủ quan: Do tình trạng máy thi công không ổn định, chất lượng máy không đảm bảo phải tiến hành nhiều ca máy hơn dự toán mới thực hiện được khối lượng xây lắp; hoặc do trình độ nhân công vận hành máy còn yếu, tiến độ chậm làm ca máy tăng. Trách nhiệm này thuộc về Tổ trưởng tổ cơ giới: không theo dõi, kiểm tra tình trạng máy thường xuyên, không kịp thời phát hiện hư hỏng để điều chỉnh kịp thời; không kiểm soát chặt chẽ quá trình vận hành máy, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công nhân.

- Biến động về giá  (đơn giá thực tế tăng so với ca máy): có thể do các nguyên nhân như đơn giá tiền lương nhân công trực tiếp điều khiển máy thi công tăng, đơn giá nhiên liệu phục vụ máy thi công tăng, chi phí mua ngoài phục vụ máy tăng.

3.2.4. Phân tích chi phí sản xuất chung


Chi phí sản xuất chung không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hạng mục công trình nhưng nó ảnh hưởng đến giá thành CT, HMCT nên việc lập báo cáo phân tích, so sánh tổng số từng loại chi phí trong khoản mục chi phí sản xuất chung giữa thực tế và dự toán nhằm xác định sự biến động, mức tiết kiệm hay bội chi chi phí này trong giá thành từng CT, HMCT là rất hữu ích trong công tác kiểm soát chi phí.


Đối với nội dung chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến hạng mục công trình nào thì tập hợp  riêng cho hạng mục công trình đó theo từng nội dung chi phí.


Đối với chi phí liên quan đến nhiều hạng mục công trình thì phải tiến hành phân bổ theo tiêu thức chi phí nhân công trực tiếp.


( So sánh thành tích cụ thể với các mục tiêu:


Tiến hành so sánh chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh với dự toán chi phí sản xuất chung để thấy được chênh lệch của từng nội dung, phục vụ cho công tác phân tích chi phí.

                         Bảng 3.12: BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Giá trị
	%

	1
	Tiền lương nhân viên quản lý đội
	
	
	
	

	2
	Các khoản trích theo lương
	
	
	
	

	3
	Khấu hao TSCĐ
	
	
	
	

	4
	Chi phí VL, CCDC quản lý đội
	
	
	
	

	5
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	
	
	

	6
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	



( Phân tích nguyên nhân chênh lệch:


Dựa vào Bảng so sánh chi phí sản xuất chung, ta thấy được sự biến động của từng yếu tố chi phí so với dự toán, các yếu tố trên có thể phân loại thành biến phí và định phí.


Biến phí sản xuất chung gồm có: chi phí vật liệu, dụng cụ dùng ở Đội, các khoản trích theo lương của nhân công trực tiếp sản xuất, nhân công điều khiển máy thi công, bộ phận quản lý đội (thuộc biên chế Công ty), chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. Việc phân tích sự biến động của những loại chi phí này được thực hiện tương tự với phân tích nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp.


Đối với định phí sản xuất chung như tiền lương công nhân quản lý đội, chi phí lán trại, chi phí khấu hao…ta chỉ cần so sánh thực tế với dự toán  rồi tìm ra nguyên nhân, không phân tích. 


Có thể nói việc lập các báo cáo phân tích sự biến động chi phí, tìm ra nguyên nhân biến động là biện pháp cơ bản và có hiệu quả để tăng cường kiểm soát , quản lý chất lượng công trình và giá thành công trình bởi vì nó giúp các công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí từ tổ, đội, rồi đến toàn doanh nghiệp.

3.3. HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG XUÂN QUANG.


Mục đích: Trên cơ sở các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp và một số hạn chế đã trình bày ở chương 2,  tác giả tiếp tục hoàn thiện các thủ tục kiểm soát với các nội dung: Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp; Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công và Kiểm soát chi phí sản xuất chung.


Tác dụng: Chúng ta biết rằng, nơi đâu phát sinh chi phí nhiều nhất thì nơi đó sẽ thất thoát chi phí lớn nhất. Các khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công và sản xuất chung là các khoảm mục chi phí trực tiếp, chủ yếu tạo nên giá thành công trình xây lắp. Do đó, hoàn thiện kiểm soát các khoản mục chi phí này nhằm hạn chế một cách thấp nhất các gian lận, thất thoát chi phí có thể xảy ra để hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty.

   3.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:


Sản phẩm của công ty xây lắp là các công trình xây lắp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh tại các công trình rất nhiều và rất khó kiểm soát. Vì vậy thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với đặc điểm của công trình là hết sức cần thiết với quá trình kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty.


Trên cơ sở những tồn tại về thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty, trong mục này sẽ đưa ra các giải pháp hoàn thiện tương ứng  với từng khâu: từ khâu cung ứng vật tư, đến xuất kho và đưa vật tư vào sử dụng thi công công trình.

· Khâu cung ứng:

- Trong giai đoạn này người thu mua nguyên vật liệu có thể thông đồng với nhà cung cấp ghi tăng giá NVL mua vào để hưởng lợi cá nhân. Đây là nguyên nhân rất dễ làm tăng giá NVL do đó phải xây dựng 1 thủ tục kiểm soát giá vật tư mua vào hiệu quả hơn và có hình thức xử phạt đối với những cá nhân vi phạm. Công việc mua sắm vật tư cho công ty  là công việc có tính chất lâu dài nên nếu như các gian lận trên tiếp tục tồn tại thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến công ty vậy nên công ty cần thành lập một tổ chuyên mua hàng (từ 2 – 3 người) được đào tạo cơ bản về các kỹ năng thu thập, phân tích xử lý thông tin trên thị trường một cách nhanh nhạy và đặc biệt những nhân viên được giao nhiệm vụ này phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt vì đây là công việc nhạy cảm, tiếp xúc trực tiếp với tiền nên rất dễ xảy ra gian lận. Tổ này có trách nhiệm nghiên cứu các loại NVL của các Công ty vật tư hiện có ở trên thị trường lập bảng phân tích về chất lượng, giá cả, ưu nhược điểm của các vật tư cùng loại rồi trình lên ban giám đốc để cùng thảo luận đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp sao cho có lợi nhất cho công ty.

Bảng 3.13: BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ CẢ - CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ 

TRÊN THỊ TRƯỜNG

	STT
	Tên vật tư
	Nhà sản xuất
	Các chỉ tiêu chất lượng
	Đơn giá
	Ưu điểm
	Nhược điểm
	Kết luận
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Sau khi lựa chọn nhà cung cấp, Phòng kinh doanh căn cứ vào biên bản dự trù vật tư, đối chiếu với dự toán để lập đơn đặt hàng.

Định kỳ, bộ phận vật tư tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp và báo cáo lại cho Giám đốc Công ty về việc có nên tiếp tục hay loại bỏ nhà cung cấp, nếu họ không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn ban đầu hoặc có nhà cung cấp tốt hơn.

Nếu có thể, Công ty cũng nên chuyển đổi vị trí các nhân viên mua hàng để tránh tình trạng một người có quan hệ với một số nhà cung cấp nhất định trong một thời gian dài.

· Khâu giao nhận và nhập kho vật tư:

- Để tránh gian lận về số lượng vật tư khi thủ kho làm thủ tục nhận và nhập kho thì phải có một nhân viên độc lập với thủ kho chẳng hạn như Đội trưởng hoặc tổ trưởng phụ trách trực tiếp việc thực thi khối lượng công việc cần đến nguyên vật liệu đó, kiểm tra, theo dõi số lượng vật tư trước khi nhận hàng.

- Để tránh gian lận về chất lượng vật tư khi có sự thông đồng lẫn nhau giữa cán bộ kỹ thuật, Giám sát và Đội trưởng Đội xây dựng, Công ty phải kiểm soát chất lượng vật tư khi nhập kho, đưa ra một quy tắc chung đảm bảo đầy đủ trình tự các bước cần thực hiện, cụ thể:

+ Xác định nguồn gốc: Tất cả vật tư sử dụng vào công trình sẽ là mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Thông qua phiếu kiểm tra chất lượng lô vật tư (tên vật tư, tên Công ty), Nhãn mác vật tư, Giấy chứng nhận vật tư (Có dấu và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tương ứng với chức năng và nhiệm vụ của nó) để xác định nguồn gốc vật tư, các chứng chỉ thí nghiệm.

+ Kiểm tra chất lượng vật tư: Kiểm tra chất lượng vật tư thông qua Phiếu kiểm tra chất lượng lô vật tư của nhà sản xuất; Loại vật tư đưa vào công trường phải có cùng ký hiệu với ký hiệu số lô trong Phiếu kiểm tra chất lượng lô vật tư; Kiểm tra thực tế tại hiện trường kết hợp thí nghiệm (Trong trường hợp có yêu cầu của Chủ đầu tư).

+ Kiểm tra chất lượng thông qua yêu cầu chất lượng của thiết kế: Trình tư vấn giám sát các kết quả kiểm tra mà đơn vị đã kiểm tra được ở các bước trên. Trước khi đưa bất kỳ một loại vật tư vào công trường Công ty sẽ thí nghiệm mẫu vật liệu tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn Quốc gia do các tổ chức có tư cách pháp nhân được Nhà nước cấp phép thực hiện (hoặc phòng thí nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định). Nếu đạt yêu cầu thì Công ty trình mẫu vật liệu và các chứng chỉ kết quả thí nghiệm cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát, chỉ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát thì Nhà thầu mới đưa vật liệu vào sử dụng tại công trường. Cụ thể như:

Xi măng: Xi măng dùng cho xây dựng phải đảm bao yêu cầu của TCVN 2682 - 1992 và TCVN 4033 - 1985, chỉ sử dụng xi măng Pooclăng PC30 hoặc PC40, không bị ẩm ướt, không rách bao, không bị đóng cục,…

Đá 1x2, 4x6: Đảm bảo chỉ tiêu cơ lý, đúng kích thước, cở hạt đồng đều, ...

Đá dăm: Kiểm tra độ bền cơ học, kiểm tra hàm lượng muối sunfat, sunfit tính ra SO3 không được vượt quá 1% theo khối lượng. Hàm lượng hạt thoi dẹt không quá 35% theo khối lượng,…

Cát: Cát để làm bê tông và vữa tuyệt đối  không được lẫn sét cục, không được lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước > 10mm; nhưngz hạt từ 5 đến 10mmm cho phép lẫn trong cát không quá 5% khối lượng.

Thép: Thép cung cấp phải đảm bảo yêu cầu đồng đều về kích thước và tiết diện, đúng chủng loại, mặt ngoài cốt thép phải sạch không bị giảm tiết diện cục bộ trên 2% đường kính.

Sau khi kiểm tra theo các bước trên, nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Cán bộ kỹ thuật, thủ kho lập phiếu nhập kho và nhập kho. Trường hợp không đạt yêu cầu thì cán bộ kỹ thuật, thủ kho lập biên bản kiểm tra vật tư và trả lại hàng cho nhà cung cấp.

· Khâu sử dụng vật tư:


- Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công (trách nhiệm thuộc về cán bộ kỹ thuật), đòi hỏi sự kiểm tra phải có trọng tâm song không được coi nhẹ công việc nào, giảm tối đa chi phí vật tư do thi công không đúng thiết kế, không đảm bảo chất lượng công trình phải phá dỡ, làm lại khối lượng đã thực hiện.

- Tại đội thi công, cần phân công cụ thể một người chịu trách nhiệm quản lý chung vật tư trong quá trình thi công, giám sát việc sử dụng vật tư, không để công nhân sử dụng một cách tuỳ tiện gây lãng phí, không để hiện tượng nhân công ăn cắp vật liệu tại công trường đem bán. Vật tư mỗi khi xuất dùng thì giao trách nhiệm cho người trực tiếp nhận vật tư để thi công nếu có mất mát xảy ra đối với vật tư thì người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, vật tư sử dụng thừa phải được bàn giao lại  cụ thể. Khi trách nhiệm được giao rõ ràng cho từng người như vậy thì việc quản lý sẽ dễ dàng hơn và khi có sai phạm xảy ra cũng dễ dàng quy trách nhiệm để xử lý

3.3.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp:

Nhân công trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất thi công công trình, hạng mục công trình phần lớn là thuê ngoài và trả lương theo hình thức giao khoán khối lượng công việc.

Quy trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp ở Công ty TNHH TVXD Xuân Quang đã rõ ràng, dựa trên cơ sở dự toán đã lập với hợp đồng giao khoán thực tế. Tuy nhiên cần kiểm soát chặt chẽ hơn ở các khâu sau:

- Việc chấm công tại Công ty được giao cho một người trong đội thực hiện hằng ngày nhưng thực tế nó chỉ mang tính hình thức bởi có nhiều công nhân nghỉ làm, đi làm muộn hay đến làm được nửa chừng có việc phải nghỉ sớm đều được chấm công đầy đủ.  Do đó Ban giám sát công trình cần tiến hành chấm công công khai, nghiêm túc, giám sát chặt chẽ ngày công, giờ công của từng công nhân nhằm hạn chế tình trạng công nhân làm việc thiếu nghiêm túc, năng suất kém mà vẫn được hưởng lương. Muốn kiểm soát tốt thời gian lao động tại các công trình nên để cho nhân công ký vào bảng chấm công vào cuối ngày để tránh tình trạng công nhân về trước giờ nghỉ.
- Ỏ khâu thuê nhân công bên ngoài, Công ty cần kiểm tra trình độ tay nghề trước khi ký hợp đồng để hạn chế lãng phí chi phí nguyên vật liệu do tay nghề non trẻ, yếu dẫn đến thất thoát, hư hỏng trong quá trình sử dụng nguyên vật liệu, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Tăng cường khâu kiểm tra giám sát thường xuyên năng suất lao động của công nhân, đảm bảo tiến độ thi công công trình, giao trách nhiệm trực tiếp cho Tổ trưởng tổ thi công, từ đó phát hiện kịp thời sai sót trong xây dựng, đảm bảo chất lượng công việc giao khoán.

Cán bộ kỹ thuật - Kỹ sư công trình, kết hợp Tổ trưởng tổ thi công tăng cường kiểm tra, giám sát thi công tất cả các công việc xây dựng trong dự toán, nhằm ngăn chặn trường hợp thi công không đúng thiết kế, không đảm bảo chất lượng công trình phải phá dỡ, làm lại khối lượng xây dựng đã thực hiện gây hao phí thêm thời gian lao động của công nhân, lảng phí chi phí nhân công.

3.3.3. Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công:


Nếu hai hay nhiều công trình có nhu cầu sử dụng cùng một máy trong cùng một thời điểm thì công ty nên có kế hoạch đi thuê máy để đáp ứng kịp thời tiến độ thi công. 


- Trường hợp thuê ngoài, kiểm soát giá cũng tương tự như đối với nguyên vật liệu, cần tìm hiểu giá ở nhiều đơn vị cho thuê máy, chọn đơn vị cho thuê máy với giá thấp nhưng máy làm việc phải có hiệu quả. Trong thời gian thuê, cần phải tăng cường kiểm tra, quản lý tình hình vận hành máy của nhân công điều kiển máy, sử dụng tối đa sô ca máy như đã hợp đồng, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ công trình. Trách nhiệm công việc này thuộc về Tổ trưởng tổ cơ giới.


- Đối với máy của Công ty, cần tăng cường kiểm soát các khoản sau:

 + Tăng cường kiểm tra đột xuất hiện trường thi công, kiểm kê số máy thi công được điều phối để thi công công trình, tránh gian lận xảy ra khi có sự thông đồng giữa Tổ trưởng tổ cơ giới và nhân viên điều khiển máy cùng nhau ăn chia trong việc sử dụng máy thi công đi làm thuê cho các công trình bên ngoài.

 + Nên giao trách nhiệm cho người vận hành phải làm tốt công tác định kỳ bảo dưỡng máy thi công, có bảng theo dõi quá trình bảo dưỡng. Quản lý đội cần quy trách nhiệm trực tiếp cho người lái  hoặc điều khiển máy. Mọi sư hỏng mất mát phải có lý do và bồi thường theo mức độ hư hỏng thuộc phạm vị trách nhiệm của họ. Bên cạnh đó cần tổ chức tiến hành kiểm tra định kỳ và thay thế các bộ phận không còn sử dụng được của máy. Xây dựng bảng kiểm tra bảo trì máy thi công có đầy đủ thành phần liên quan như bảng 3.14. 

Bảng 3.14: BẢNG KIỂM TRA BẢO TRÌ MÁY THI CÔNG

Người kiểm tra:

	Mã số máy
	Tên máy thi công
	Ngày
	Bộ phận bảo trì
	Đánh giá
	Sửa chữa, thay thế
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tốt
	Bình thường
	Xấu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Số ca/giờ máy cho 1 đơn vị khối lượng xây lắp cũng ảnh hưởng tới chi phí sử dụng máy thi công. Nếu sự điều hành MTC không tốt làm cho máy có thời gian nhàn rỗi nhiều; các lao động hỗ trợ cho MTC như xúc cát, đá lên xe…hoạt động không tốt; địa hình thi công khó khăn; công nhân lái máy không thành thạo máy nên đôi khi để cho máy làm việc quá tải làm cho máy hỏng hóc, phải tốn kém chi phí sửa chữa và trong quá trình sửa chữa lại hay xảy ra gian lận.  Để kiểm soát sự gia tăng này cần sự giám sát điều khiển của kỹ thuật giám sát ở từng hạng mục thi công, chuẩn bị đầy đủ các máy móc và nhân công hỗ trợ trước khi MTC hoạt động; đào tạo nâng cao trình độ công nhân lái máy.

+ Lượng nhiên liệu tăng do có hao hụt, mất mát trong quá trình chạy máy. Tuy nhiên, để kiểm soát tình hình này cần thắt chặt các thủ tục kiểm soát chi phí máy thi công, khoán mức nhiên liệu cho công nhân lái máy, có kế hoạch mua và kiểm soát quá trình xuất nhiên liệu chạy máy. Trước mỗi công trình công nhân vận hành ứng trước một khối lượng nhiên liệu nhất định. Trong quá trình thi công, máy sẽ được theo dõi thời gian hoạt động cụ thể từ đó cuối tháng dựa vào đó và mức hao phí nhiên liệu trên một giờ hoạt động của máy thi công để tính ra lượng nhiên liệu thực tế sử dụng, so sánh với lượng nhiên liệu đã ứng trước để thanh toán bù trừ. Để thực hiện được việc này cần xây dựng định mức sử dụng nhiên liệu cho từng loại máy thi công cụ thể như bảng 3.15
Bảng 3.15: BẢNG ĐỊNH MỨC NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG

	STT
	Tên máy thi công
	Định mức nhiên liệu

	1
	Máy lu 10 Tấn
	32,5 lít/7giờ

	2
	Máy xúc
	50 lít/7 giờ

	3
	Xe Ifa
	20 lít/100km

	…
	
	…


- Hàng ngày, sau khi hoạt động cần phải đưa xe, máy móc thiết bị vào bãi tập kết, có vật che chắn bao phủ nhằm tăng tuổi thọ cho máy.

3.3.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung:


Chi phí sản xuất chung là loại chi phí phức tạp, không có dự toán chi tiết cho từng yếu tố cấu thành cũng như cho từng công việc của hạng mục công trình. Chi phí sản xuất chung được dự toán cố định theo tỷ lệ % trên tổng chi phí trực tiếp trong xây dựng công trình, hạng mục công trình. Với đặc thù của ngành xây dựng và thực tế công tác kế toán tại Công ty, chi phí sản xuất chung được kiểm soát qua việc kiểm tra tính chính xác , tính đủ, hợp lý của việc phát sinh các loại chi phí cấu thành chi phí sản xuất chung. Để điều chỉnh kịp thời chêch lệch giữa chi phí sản xuất chung thực tế với dự toán, tiến hành kiểm soát chi phí sản xuất chung theo từng hạng mục công trình và chia chi phí chung thành hai loại chi phí: đó là biến phí sản xuất chung và định phí sản xuất chung.


- Đối với biến phí sản xuất chung thì được kiểm soát tương tự như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.


- Đối với định phí sản xuất chung thì Công ty chỉ cần tổng hợp, so sánh rồi tìm nguyên nhân dẫn đến sự chêch lệch.
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Qua tìm hiểu thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang ở chương 2, từ những vấn đề còn tồn tại, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi phí xây lắp và nêu lên một số điều kiện nhằm thực hiện các giải pháp đó, với hy vọng sẽ góp phần vào việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty.


- Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua hoàn thiện môi trường kiểm soát. Muốn kiểm soát có hiệu quả chi phí xây lắp, các doanh nghiệp phải có hệ thống kiểm soát với môi trường kiểm soát, thủ tục kiểm soát cũng như thông tin kế toán phục vụ kiểm soát hữu hiệu.


- Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp theo định hướng gắn với Trung tâm chi phí, trong đó Đội được xem là trung tâm chi phí xây lắp và Đội trưởng là người chịu trách nhiệm về các báo cáo chi phí sản xuất của trung tâm.


- Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua phân tích chi phí xây lắp. Trên cơ sở báo cáo chi phí do trung tâm chi phí gửi lên. Công ty sử dụng phương pháp so sánh tương đối, tuyệt đối tiến hành phân tích sự biến động từng loại chi phí xây lắp thực tế phát sinh so với dự toán chi phí xây dựng.


- Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua việc hoàn thiện các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp, trong đó nhấn mạnh đến việc vật tư nhập và xuất kho để thi công công trình vì đây là khâu dể xảy ra gian lận nhất.Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát thi công tất cả các khối lượng xây dựng.

KẾT LUẬN


Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, kiểm soát chi phí là hoạt động thiết yếu cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Để thực hiện được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì việc kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh có vị trí đặc biệt quan trọng và hết sức hữu ích cho các nhà quản lý.


Qua nghiên cứu lý luận về kiểm soát chi phí nói chung và kiểm soát chi phí xây lắp nói riêng tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang, luận văn đã giải quyết một số vấn đề sau:


- Hệ thống hoá lý luận về kiểm soát chi phí xây lắp: tìm hiểu những vấn đề cơ bản về kiểm soát chi phí trong quản lý, bản chất cũng như phân loại chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. nội dung cơ bản về kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.


- Tìm hiểu về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý, thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH TVXD Xuân Quang. Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty


- Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang gồm:


+ Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát


+ Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp gắn với trung tâm chi phí


+ Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua phân tích chi phí xây lắp


+ Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua việc hoàn thiện các thủ tục kiểm soát xây lắp.


Những giải pháp của luận văn đề xuất, xuất phát từ đặc điểm tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giúp Công ty kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 
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4CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG


41.1. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ


41.1.1 Khái quát về kiểm soát trong quản lý.


61.1.2.  Những vấn đề lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ


61.1.2.1.  Khái niệm kiểm soát nội bộ


71.1.2.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ:


81.1.2.3.  Vai trò vị trí của hệ thống kiểm soát nội bộ


91.1.3.  Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ:


91.1.3.1. Môi trường kiểm soát:


91.1.3.2.  Hệ thống kế toán:


101.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát:


111.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG


111.2.1. Khái niệm về chi phí xây lắp:


121.2.2. Nội dung chi phí trong doanh nghiệp xây dựng


121.2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:


121.2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp:


131.2.2.3. Chi phí sử dụng máy thi công:


141.2.2.4. Chi phí sản xuất chung:


151.2.3. Đặc điểm chi phí ở doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng việc kiểm soát chi phí:


171.3. TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP:


171.3.1. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí xây lắp:


171.3.1.1.  Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu


171.3.1.2.  Tổ chức tài khoản và sổ kế toán


181.3.2. Nội dung kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp xây lắp


181.3.2.1. Kiểm soát quản lý.
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201.3.3. Các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp


201.3.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


231.3.3.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


261.3.3.3. Kiểm soát chi phí máy thi công:


281.3.3.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung
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312.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TVXD XUÂN QUANG


312.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty


322.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty


332.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


332.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất


352.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý:


372.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại  Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


372.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


392.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty:


402.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TVXD XUÂN QUANG


402.2.1. Môi trường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty


402.2.1.1. Đặc thù quản lý


412.2.1.2. Cơ cấu tổ chức


412.2.1.3. Chính sách nhân sự


422.2.1.4. Công tác kế hoạch và dự toán


432.2.1.5. Ban kiểm soát nội bộ


432.2.2. Tổ chức thông tin phục vụ công tác kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty TNHH - TVXD Xuân Quang


432.2.2.1. Lập dự toán chi phí sản xuất


452.2.2.2. Xác định mục tiêu kiểm soát chi phí.


452.2.2.3. Tổ chức chứng từ và sổ kế toán tại công ty


482.2.3. Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp ở công ty


482.2.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


572.2.3.2. Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp


592.2.3.3. Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công


622.2.3.4. Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung


642.2.4. Đánh giá thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang


642.2.4.1. Môi trường kiểm soát:


652.2.4.2. Hệ thống kế toán


662.2.4.3. Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp:


70KẾT LUẬN CHƯƠNG 2


71CHƯƠNG 3


71GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG XUÂN QUANG


713.1. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP THEO ĐỊNH HƯỚNG GẮN VỚI TRUNG TÂM CHI PHÍ.


713.1.1. Tổ chức các bộ phận trách nhiệm thuộc trung tâm chi phí - Đội:


723.1.2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận trách nhiệm thuộc trung tâm chi phí


723.1.3. Mục tiêu của trung tâm chi phí - Đội:


723.1.4. Nhiệm vụ của trung tâm chi phí:


743.1.5. Báo cáo kết quả:


843.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP THÔNG QUA PHÂN TÍCH CHI PHÍ XÂY LẮP


843.2.1. Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


883.2.2. Phân tích chi phí nhân công trực tiếp


903.2.3. Phân tích chi phí sử dụng máy thi công


923.2.4. Phân tích chi phí sản xuất chung


943.3. HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG XUÂN QUANG.


943.3.1. Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:


973.3.2. Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp:


983.3.3. Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công:


1013.3.4. Kiểm soát chi phí sản xuất chung:
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